
TỪ VỰNG CƠ BẢN TIẾNG ANH 10- DISCOVERY	
                                    
UNIT 1: FAMILY CHORES
VOCABULARY
1. broom /bruːm/ (n): chổi quét nhà
Eg: She grabbed the broom and started sweeping the floor before the guests arrived.
(Cô ấy cầm lấy cây chổi và bắt đầu quét sàn trước khi khách đến).
2. detergent /dɪˈtɜːdʒənt/ (n): chất tẩy rửa
Eg: Always read the label on the detergent to avoid damaging delicate fabrics.
(Luôn đọc nhãn trên chất tẩy rửa để tránh làm hỏng các loại vải mỏng).
3. do the cleaning /duː ðə ˈkliːnɪŋ/ (vp): quét dọn, lau chùi
Eg: We take turns doing the cleaning so that no one feels overwhelmed.
(Chúng tôi thay phiên nhau dọn dẹp để không ai cảm thấy quá tải).
4. do the cooking /duː ðə ˈkʊkɪŋ/ (vp): nấu ăn
Eg: Although I don’t enjoy doing the cooking, I do it to stay healthy and save money.
(Dù không thích nấu ăn, tôi vẫn làm để giữ sức khỏe và tiết kiệm tiền).
5. do the housework /duː ðə ˈhaʊswɜːk/ (vp): làm việc nhà
Eg: Many people argue that doing the housework should be a shared responsibility.
(Nhiều người cho rằng làm việc nhà nên là trách nhiệm chia sẻ giữa các thành viên).
6. do the laundry /duː ðə ˈlɔːndri/ (vp): giặt đồ
Eg: I usually do the laundry on Sundays so I can start the week fresh.
(Tôi thường giặt đồ vào Chủ nhật để bắt đầu tuần mới một cách sạch sẽ).
7. do the shopping /duː ðə ˈʃɒpɪŋ/ (vp): mua sắm đồ
Eg: My parents let me do the shopping alone now because I’m good at budgeting.
(Bố mẹ tôi để tôi tự đi mua sắm vì tôi quản lý tiền khá tốt).
8. do the vacuuming /duː ðə ˈvækjʊəmiŋ/ (vp): hút bụi
Eg: Doing the vacuuming every day helps reduce dust allergies significantly.
(Hút bụi hàng ngày giúp giảm đáng kể các triệu chứng dị ứng bụi).
9. do the washing up /duː ðə ˈwɒʃɪŋ ʌp/ (vp): rửa bát
Eg: After dinner, I always do the washing up while listening to music.
(Sau bữa tối, tôi luôn rửa bát trong lúc nghe nhạc).
10. dust the furniture /dʌst ðə ˈfɜːnɪtʃə/ (vp): phủi bụi đồ đạc
Eg: It’s important to dust the furniture regularly to maintain a clean home.
(Việc phủi bụi đồ đạc thường xuyên là cần thiết để giữ nhà cửa sạch sẽ).
11. feed the dog /fiːd ðə dɒɡ/ (vp): cho chó ăn
Eg: Don’t forget to feed the dog before you leave for school.
(Đừng quên cho chó ăn trước khi bạn đi học).
12. fix things in the house /fɪks θɪŋz ɪn ðə haʊs/ (vp): sửa chữa đồ trong nhà
Eg: My dad enjoys fixing things in the house rather than hiring someone.
(Bố tôi thích tự sửa đồ trong nhà hơn là thuê người).
13. iron /ˈaɪən/ (v): là, ủi (đồ)
Eg: I had to iron my shirt twice because of the deep wrinkles.
(Tôi phải ủi áo hai lần vì có nhiều nếp nhăn sâu).
14. ironing board /ˈaɪənɪŋ bɔːd/ (np): bàn ủi
Eg: She set up the ironing board in the living room to watch TV while ironing.
(Cô ấy đặt bàn ủi trong phòng khách để vừa ủi đồ vừa xem TV).
15. make a mess /meɪk ə mes/ (vp): làm bừa bộn
Eg: The children made a mess in the kitchen while baking cookies.
(Bọn trẻ làm bừa bộn cả bếp khi nướng bánh quy).
16. make the bed /meɪk ðə bed/ (vp): dọn giường
Eg: I feel more productive when I make the bed first thing in the morning.
(Tôi cảm thấy năng suất hơn khi dọn giường ngay sau khi thức dậy).
17. mop /mɒp/ (n): cây lau nhà
Eg: She used a clean mop and lemon-scented cleaner to wash the floor.
(Cô ấy dùng cây lau sạch và nước lau có mùi chanh để lau sàn).
18. put things away /pʊt θɪŋz əˈweɪ/ (vp): cất dọn đồ
Eg: Please put things away after using them to keep the house tidy.
(Hãy cất đồ sau khi dùng để giữ nhà cửa gọn gàng).
19. set the table /set ðə ˈteɪbl/ (vp): dọn bàn ăn
Eg: She asked the children to set the table while she finished cooking.
(Cô ấy nhờ bọn trẻ dọn bàn ăn trong lúc hoàn tất món ăn).
20. surface cleaner /ˈsɜːfɪs ˈkliːnə/ (np): chất tẩy rửa bề mặt
Eg: This surface cleaner is effective for both kitchen and bathroom use.
(Loại nước tẩy này hiệu quả cho cả nhà bếp và phòng tắm).
21. sweep the floor /swiːp ðə flɔː/ (vp): quét sàn
Eg: She swept the floor quickly before the guests arrived.
(Cô ấy nhanh chóng quét sàn trước khi khách đến).
22. take the rubbish out /teɪk ðə ˈrʌbɪʃ aʊt/ (vp): đổ rác
Eg: It’s your turn to take the rubbish out—don’t forget again!
(Đến lượt bạn đổ rác rồi—đừng quên nữa nhé!).
23. walk the dog /wɔːk ðə dɒɡ/ (vp): dắt chó đi dạo
Eg: He walks the dog every morning, rain or shine.
(Anh ấy dắt chó đi dạo mỗi sáng, dù mưa hay nắng).
24. wash the dishes /wɒʃ ðə ˈdɪʃɪz/ (vp): rửa chén
Eg: I usually wash the dishes while listening to a podcast.
(Tôi thường rửa chén trong lúc nghe podcast).
25. water the plants /ˈwɔːtə ðə plɑːnts/ (vp): tưới cây
Eg: Don’t forget to water the plants while I’m on holiday.
(Đừng quên tưới cây trong lúc tôi đi nghỉ nhé).
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EXERCISE 1: Choose the best answer (a, b, c, or d) to complete each sentence or answer the question correctly based on the vocabulary about household chores.
1. What do you use to sweep the floor?
A. Mop		B. Broom 			C. Detergent			D. Iron
2. Which of the following is used to clean dirty clothes?
A. Vacuum cleaner	B. Ironing board		C. Detergent 			D. Mop 
3. Which activity involves removing dust from furniture?
A. Do the laundry					B. Dust the furniture 
C. Wash the dishes					D. Take the rubbish out
4. What does "water the plants" mean?
A. Spray air freshener				B. Add fertilizer
C. Give water to plants 				D. Clean plant pots
5. What does "do the vacuuming" mean?
A. Wash clothes					B. Clean with a broom
C. Remove dust using a vacuum cleaner 		D. Prepare food
6. Which phrase means to go buy things at the supermarket?
A. Do the laundry	B. Do the shopping 		C. Put things away	D. Walk the dog
7. What is the meaning of "feed the dog"?
A. Give the dog a bath				B. Give food to the dog 
C. Take the dog to the vet				D. Walk with the dog
8. Which one means "to throw the trash out of the house"?
A. Take the rubbish out 				B. Sweep the floor
C. Wash the dishes					D. Do the housework
9. What do you use an ironing board for?
A. Sweeping the floor				B. Folding clothes
C. Ironing clothes 					D. Hanging clothes
10. What does "make a mess" mean?
A. Clean up		B. Put things in order	C. Cause disorder 		D. Fix the house
11. Which activity is related to preparing meals?
A. Do the cooking 					B. Wash the dishes
C. Do the cleaning					D. Iron the clothes
12. What is the function of a mop?
A. To polish shoes					B. To sweep the floor
C. To clean the floor with water 			D. To dust the shelves
13. What does "put things away" mean?
A. Throw things away				B. Hide things
C. Organize and store things 			D. Fix broken items
14. Which one do you do after eating a meal?
A. Wash the dishes 					B. Sweep the floor
C. Iron clothes					D. Mop the floor
15. What does "do the housework" include?
A. Watching TV	B. Playing games		C. Household chores 	D. Going out
16. Which of the following is NOT a verb phrase (vp)?
A. Do the laundry	B. Ironing board 		C. Walk the dog		D. Set the table
17. What does "set the table" mean?
A. Wash the dishes					B. Arrange plates and cutlery before a meal 
C. Cook dinner					D. Fix the table legs
18. Which activity do you do outside the house with a pet?
A. Walk the dog 	B. Do the cooking		C. Make a mess		D. Mop the floor 

EXERCISE 2: Complete the sentences below with suitable words or phrases from the box. Use each item once only. There are more words than needed.

	broom – detergent – do the cleaning – do the cooking – do the housework – do the laundry – do the shopping – do the vacuuming – do the washing up – dust the furniture – feed the dog – fix things in the house – iron – ironing board – make a mess – make the bed – mop – put things away – sweep the floor – take the rubbish out – walk the dog – wash the dishes – water the plants – surface cleaner – set the table



1. Every Saturday morning, our family divides the chores. I usually __________ like wiping windows and washing the floor.
2. After dinner, my sister and I always __________ while Mom watches TV.
3. My father loves to __________ at weekends. He often makes delicious pho and fried rice.
4. Don’t forget to __________ before leaving for school. The bed looks really untidy.
5. The living room is full of dust. Can you help me __________ before guests arrive?
6. There’s no food in the fridge. Mom asked me to __________ this afternoon.
7. This liquid soap is a kind of __________. It helps remove stains from our clothes.
8. Our cat is already fed.  Can you __________? He looks hungry.
9. This morning I accidentally spilled juice on the floor and __________ in the kitchen.
10. After washing clothes, I always  __________ and put them neatly in the wardrobe.
11. Before we eat, it’s your job to __________. Don’t forget the spoons!
12. On rainy days, we use the __________ to clean the wet and dirty floor.
13. The living room carpet is dirty. Can you __________ with the vacuum cleaner?
14. I couldn’t find the remote control because the children didn’t __________ after playing.
15. After breakfast, I usually  __________  to keep the room clean.
16. My little brother always uses a __________ to sweep the leaves from the front yard.
17. We need to __________ because the bin is full and it smells bad.
18. On Sundays, Dad usually __________ like fixing doors and changing light bulbs.
19. After ironing the shirt, please fold it and put away the __________.
20. It hasn’t rained in days. Don’t forget to __________ or the flowers will dry out.

EXERCISE 3: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best arrangement of utterances or sentences to make a meaningful exchange or text in each of the following questions
Question 1
 A. Lan: I hate doing the laundry. I think we’ll ask Minh to do it. He has to do something.
B. Nam: And can you do the laundry?
C. Nam: Sure. Anyway, he likes doing the laundry.
                                                          (Adapted from Page 14 Tiếng Anh 10 English Discovery)
A.c-a-b		B. b-c-a		C. b-a-c		D. b-c-a 

Question 2
A. Lan: Ok. Let’s swap. I’ll clean the windows and you do the ironing.
B. Nam: I need to clean the windows in front of the house. I’ve already done the ones in the back of the house.
C. Nam: Can you help me clean these windows? I can’t stand cleaning windows.
D. Nam: That sounds good.  Don’t you like to do the ironing?
e. Lan: Maybe I can help you. What windows do you need to clean?
                                                           (Adapted from Page 14 Tiếng Anh 10 English Discovery)
A.c-a-d-e-b             B. d-a-b-e-c		C. c-e-d-a-b		D. c-e-b-a-d
Question 3
Hi Holly,
A. I don’t mind vacuuming the floor; in fact, I kind of like it. But washing clothes is a whole other story.
B. I can’t stand it! Also, mum doesn’t make it any easier. She constantly complains that I do a terrible job at it.
C. Today I have to stay at home and help my family clean the house. I dread doing it, but my mum says it is necessary.
D. I guess I’m fortunate because we only do it twice a month. My mum assigned me the tasks of dusting the furniture, vacuuming the floor, and washing clothes. 
e. Tell me what you are doing today? Do you have any chores you have to do?
Bye for now,
Nam
(Adapted from Page 13 Tiếng Anh 10 English Discovery)
A.c-e-d-b-a             B. d-a-b-c-e		C. e-c-d-a-b		D. c-d-a-b-e

Question 4
A. These homes are crowded, but the generations help and support each other.
B. So, what’s it like to have grandparents, parents and children living together? 
C. This is because young people can’t afford to move away from home.
D. Around the world, many families live with several generations in the same house. 
e.  Also, the older generation lives longer now, and they want to help their children. 
(Adapted from Page 12 Tiếng Anh 10 English Discovery)
A.d-b-e-a-c             B. d-c-e-a-b		C. e-c-d-a-b		D. d-c-b-e-a 

EXERCISE 4: Read the following passage about a family’s daily life and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks 
There are three people living in my house: mum, my brother Huy and me, Mai. Huy is seventeen and passionate about art, and I’m fifteen and sporty. (1) ______, we enjoy spending time with our family and friends. Our mum works from home as a writer. On a typical day, she (2) ______, takes the dog out and buys breakfast rolls. Then I get up and make tea.
Next, mum (3) ______. He often gets up, looks for his purple shirt, puts on his clothes, and then goes back to sleep. While we go to school, mum stays at home writing. Huy sometimes says that she (4) ______, because she just lies on the sofa writing now and then.
After school, I go running unless it's Tuesday or Thursday – those days I have acrobatics. Huy is the main cook and prepares dinner for us all. But recently, because of his art classes until 7 p.m., we often (5) ______ insteaD. Nobody wants to wash up, though in the end someone always does. We all help take care of the dog and spend time together watching TV or films.
(Adapted from Page 10 Tiếng Anh 10 English Discovery)

Question 1:
A. Regardless of our different interests			B. Although we have a big family
C. However, our mum doesn’t like sports			D. Despite loving different hobbies
Question 2:
A. gets first up in the morning				B. wakes up firstly with energy
C. is the first to get up					D. is waking up before all
Question 3: 
A. wakes up me and my brother				B. gets my brother up
C. tells us to wake up					D. shouts to my brother up
Question 4:
A. has the most boring job ever				B. thinks writing is too easy
C. has a relaxed job						D. works harder than we do
Question 5:
A. order pizza from a nearby restaurant			B. cook a new recipe together
C. eat at a fancy restaurant					D. make simple meals on our own 

EXERCISE 5: Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions.
Nuclear family, also called elementary family, in sociology and anthropology, is a group of people who are united by ties of partnership and parenthood and consisting of a pair of adults and their socially recognized children. Typically, but not always, the adults in a nuclear family are married.  Although such couples are most often a man and a woman, the definition of the nuclear family has expanded with the advent of same-sex marriage. Children in a nuclear family may be the couple’s biological or adopted offspring.
Thus defined, the nuclear family was once widely held to be the most basic and universal form of social organization. Anthropological research, however, has illuminated so much variability of this form that it is safer to assume that what is universal is a “nuclear family complex” in which the roles of husband, wife, mother, father, son, daughter, brother, and sister are embodied by people whose biological relationships do not necessarily conform to the Western definitions of these terms. In matrilineal societies, for example, a child may be the responsibility not of his biological genitor but of his mother’s brother, who fulfills the roles typical of Western fatherhood.
Closely related in form to the predominant nuclear-family unit are the conjugal family and the consanguineal family. As its name implies, the conjugal family is knit together primarily by the marriage tie and consists of mother, father, their children, and some close relatives. The consanguineal family, on the other hand, typically groups itself around a unlineal descent group known as a lineage, a form that reckons kinship through either the father’s or the mother’s line but not both. Whether a culture is patrilineal or matrilineal, a consanguineal family comprises lineage relatives and consists of parents, their children, and their children’s children. Rules regarding lineage exogamy are common in these groups; within a given community, marriages thus create cross-cutting social and political ties between lineages.
The stability of the conjugal family depends on the quality of the marriage of the husband and wife, a relationship that is more emphasized in the kinds of industrialized, highly mobile societies that frequently demand that people reside away from their kin groups. The consanguineal family derives its stability from its corporate nature and its permanence, as its relationships emphasize the perpetuation of the line.
(Source: https://www.britannica.com/)
Question 1: What does the passage mainly discuss?
	A. The definition of nuclear family	B. The types of nuclear family
	C. The component of nuclear family	D. The relationship of nuclear family
Question 2: According to the passage, the following are members forming a nuclear family, EXCEPT _________.
	A. a man and a woman		B. a man and a man	
	C. a woman and a woman		D. children and children
Question 3: The word “illuminated” in the second paragraph is closest in meaning to __________.
	A. changed	B. clarified	C. improved	D. confused
Question 4: In which societies, a father may not be the one taking responsibility for his child?
	A. patrilineal	B. celibacy	C. matrilineal	D. consanguinity
Question 5: According to paragraph 3, which of the following is TRUE?
	A. There are some similarities between conjugal and consanguineous family.
	B. The conjugal family depends on marriage to knit its members and close relatives.
	C. The consanguineous family relies on both father’s and mother’s line to form its group.
	D. The consanguineous family only consists parents and their children.
Question 6: The word “lineage” in paragraph 3 could be best replaced by ___________.
	A. ancestry	B. generation	C. insertion	D. incorporation
Question 7: What does the word “its” in the last paragraph refer to?
	A. the permanence’s		B. the nature’s
	C. the stability’s		D. the consanguineous family’s
Question 8: What does the author imply in the last paragraph?
	A. The married couples must maintain the quality of their marriage to meet the demand of modern society.
	B. Members in each family must preserve their family’s basement to protect their stability.
	C. The permanence of the consanguineous family may emphasize its line in society.
	D. The industrialized society probably causes many difficulties for the consanguineous family.


EXERCISE 6: Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions.

While family relationships can bring support, joy, and other wonderful benefits into our lives, these relationships can also bring stress, particularly when there’s unresolved conflict. Because it’s more difficult to let go of conflicted relationships with family than it would be if these relationships were mere friendships, unresolved conflicts with family members can be particularly painful.
We have certain expectations of trust and closeness toward family members, and it can be more than merely disappointing to realize that this may not be possible with all family members. Unresolved family conflicts bring additional stress at family gatherings in particular. Past unresolved conflicts can become the elephant in the room, felt by everyone, but not directly addressed in the situation. This can be stressful for everyone before and during the family gatherings, sometimes leaving a lasting sense of stress afterward as well.
Without a heartfelt discussion, an apology or another form of resolution, the trust on both sides is compromised, and may not know what to expect from this person in the future. For example, that one time your mother-in-law criticized your cooking may come up in your mind every time she comes for a visit, and others may sense your tension. This leads many people to assume the worst when they interpret each other’s behavior in the present and future interactions rather than giving the benefit of the doubt as most of us do with people we trust. Also, references or reminders of past conflicts can sting and create new pain.
Once a conflict has gone on a while, even if both parties move on and remain polite, the feelings of pain and mistrust are usually lingering under the surface, and are difficult to resolve: bringing up old hurts in an effort to resolve them can often backfire, as the other party may feel attacked; avoiding the issue altogether but holding onto resentment can poison feelings in the present.
So what do you do at a family gathering when there’s someone there with whom you’ve had an unresolved conflict? Just be polite. Contrary to how many people feel, a family gathering is not the time to rehash old conflicts, as such conversations often get messy before they get resolved — if they get resolved.  Again, be polite, redirect conversations that get into areas that may cause conflict, and try to avoid the person as much as you politely can.
(source: https://www.verywellmind.com)
Question 1: Which best serves as the title for the passage?
	A. The stress of unresolved family disputes.
	B. The unexpected inner problems of a family.
	C. Peaceful ways to settle disagreement between family members.
	D. Conflicts at home are the most challenging to face.
Question 2: The word “this” in paragraph 2 refers to _____.
	A. stress	B. expectation	C. trust	D. conflict
Question 3: According to paragraph 3, what is the consequence for unsettled discord?
	A. Indifference towards each other among parties of the disagreement.
	B. It brings about all kinds of criticism imaginable.
	C. Other uninvolved members may feel uncomfortable.
	D. Misunderstanding only take a turn for the worse.
Question 4: The word “compromised” in paragraph 3 is closest in meaning to _______.
	A. fixed	B. contracted	C. damaged	D. built
Question 5: According to paragraph 4, why should prolonged conflict be avoided?
	A. Resolving problems half-heartedly is not a smart thing to do.
	B. The longer people hold onto their bitterness, the harder it is to compromise.
	C. Because deeply discontented people are easy to respond to provocation.
	D. Nobody enjoyed being held grudge against themselves.
Question 6: Which of the following statements is TRUE, according to the passage?
	A. If you can’t reach a compromise, you might have to “agree to disagree”.
	B. Acting nicely is the last resort for unsolved conflicts.
	C. No matter how loving a family is, all families can go through conflict.
	D. Other family members must not settle the dispute on behalf of the involved sides.
Question 7: The word “backfire” in paragraph 4 is closest in meaning to _______.
	A. elevate	B. rebound	C. misfire	D. deepen
Question 8: Which of the following can be inferred from the passage?
	A. Conflict can be resolved, transformed, and experienced as a gift from life.
	B. Being polite is the key to solving all the disputes.
	C. It is inadvisable to keep hard feelings to yourself.
	D. People should handle problems constructively not destructively.



UNIT 2: SCIENCE AND INVENTIONS
VOCABULARY
1. activist /ˈæktɪvɪst/ (n): nhà hoạt động (xã hội)
Eg: The activist organized a protest to raise awareness about climate change.
(Nhà hoạt động tổ chức một cuộc biểu tình để nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu).
2. archaeologist /ˌɑːkiˈɒlədʒɪst/ (n): nhà khảo cổ học
Eg: The archaeologist discovered ancient tools buried under the desert sands.
(Nhà khảo cổ học đã phát hiện ra các công cụ cổ xưa chôn dưới cát sa mạc).
3. archaeology /ˌɑːkiˈɒlədʒi/ (n): khảo cổ học
Eg: She studied archaeology to learn about past civilizations.
(Cô ấy học khảo cổ học để tìm hiểu về các nền văn minh cổ đại).
4. conservation /ˌkɒnsəˈveɪʃən/ (n): sự bảo tồn
Eg: Conservation of wildlife is essential for maintaining biodiversity.
(Bảo tồn động vật hoang dã là điều cần thiết để duy trì sự đa dạng sinh học).
5. desktop computer /ˈdesktɒp kəmˈpjuːtə(r)/ (np): máy tính để bàn
Eg: I use my desktop computer for both work and entertainment.
(Tôi sử dụng máy tính để bàn của mình cho cả công việc và giải trí).
6. download (music) /ˌdaʊnˈləʊd/ (ˈmjuːzɪk) (vp): tải (nhạc) xuống
Eg: He downloaded his favorite songs before going on a trip.
(Anh ấy đã tải xuống những bài hát yêu thích trước khi đi du lịch).
7. follow (someone on twitter) /ˈfɒləʊ/ (/ˈsʌmwʌn ɒn ˈtwɪtə(r)/) (vp): theo dõi (ai đó trên twitter)
Eg: I follow many famous scientists on Twitter to stay informed.
(Tôi theo dõi nhiều nhà khoa học nổi tiếng trên Twitter để cập nhật thông tin).
8. filament /ˈfɪləmənt/ (n): dây tóc bóng điện
Eg: The filament inside the lightbulb broke, so it stopped working.
(Dây tóc trong bóng đèn bị đứt nên nó ngừng hoạt động).
9. geologist /dʒiˈɒlədʒɪst/ (n): nhà địa chất học
Eg: The geologist examined the rock samples carefully.
(Nhà địa chất học đã kiểm tra kỹ các mẫu đá).
10. geology /dʒiˈɒlədʒi/ (n): địa chất học
Eg: Geology helps us understand how the Earth was formed.
(Địa chất học giúp chúng ta hiểu được cách Trái Đất hình thành).

11. go online /ɡəʊ ˈɒnlaɪn/ (vp): lên mạng (internet)
Eg: She goes online every evening to chat with her friends.
(Cô ấy lên mạng mỗi tối để trò chuyện với bạn bè).
12. keyboard /ˈkiːbɔːd/ (n): bàn phím
Eg: My keyboard stopped working after I spilled water on it.
(Bàn phím của tôi ngừng hoạt động sau khi tôi làm đổ nước lên nó).
13. laborious /ləˈbɔːriəs/ (adj): tốn sức
Eg: It was a laborious task to clean the entire attic by herself.
(Đó là một công việc tốn sức để cô ấy tự dọn dẹp toàn bộ gác mái).
14. laser printer /ˈleɪzə ˌprɪntə(r)/ (np): máy in la-ze
Eg: The office uses a high-speed laser printer for all documents.
(Văn phòng sử dụng một máy in la-ze tốc độ cao cho tất cả tài liệu).
15. linguistics /lɪŋˈɡwɪstɪks/ (n): ngôn ngữ học
Eg: He is interested in linguistics and studies language patterns.
(Anh ấy quan tâm đến ngôn ngữ học và nghiên cứu các mẫu ngôn ngữ).
16. linguist /ˈlɪŋɡwɪst/ (n): nhà ngôn ngữ học
Eg: The linguist gave a lecture about endangered languages.
(Nhà ngôn ngữ học đã thuyết trình về các ngôn ngữ có nguy cơ tuyệt chủng).
17. marine biologist /məˈriːn baɪˈɒlədʒɪst/ (np): nhà sinh vật học biển
Eg: The marine biologist studies coral reefs and sea creatures.
(Nhà sinh vật học biển nghiên cứu các rạn san hô và sinh vật biển).
18. marine biology /məˈriːn baɪˈɒlədʒi/ (n): ngành sinh vật học biển
Eg: She majored in marine biology at university.
(Cô ấy học chuyên ngành sinh vật học biển ở trường đại học).
19. password /ˈpɑːswɜːd/ (n): mật khẩu
Eg: You should never share your password with anyone.
(Bạn không nên chia sẻ mật khẩu của mình với bất kỳ ai).
20. post (on social media) /pəʊst ɒn ˌsəʊʃəl ˈmiːdiə/ (vp): đăng bài (trên mạng xã hội)
Eg: He posted a photo from his vacation on social media.
(Anh ấy đã đăng một bức ảnh từ kỳ nghỉ lên mạng xã hội).
21. psychologist /saɪˈkɒlədʒɪst/ (n): nhà tâm lý học
Eg: The psychologist helped the patient deal with anxiety.
(Nhà tâm lý học đã giúp bệnh nhân đối mặt với lo lắng).
22. psychology /saɪˈkɒlədʒi/ (n): ngành tâm lý học
Eg: She wants to study psychology to understand human behavior.
(Cô ấy muốn học tâm lý học để hiểu hành vi con người).
23. search engine /ˈsɜːtʃ ˌendʒɪn/ (np): công cụ tìm kiếm
Eg: Google is the most popular search engine in the world.
(Google là công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới).
24. update (one’s) profile /ʌpˈdeɪt (wʌnz) ˈprəʊfaɪl/ (vp): cập nhật hồ sơ
Eg: He updated his profile with a new photo and job title.
(Anh ấy đã cập nhật hồ sơ với ảnh mới và chức danh công việc mới).
25. username /ˈjuːzəneɪm/ (n): tên tài khoản người dùng
Eg: Her username is a combination of her name and birth year.
(Tên tài khoản của cô ấy là sự kết hợp giữa tên và năm sinh).
26. visit a website /ˈvɪzɪt ə ˈwebsaɪt/ (vp): truy cập một trang web
Eg: I visit a news website every morning to read the headlines.
(Tôi truy cập một trang web tin tức mỗi sáng để đọc tiêu đề).
27. web browser /ˈweb ˌbraʊzə(r)/ (np): trình duyệt web
Eg: Chrome is my favorite web browser for its speed and features.
(Chrome là trình duyệt web tôi yêu thích vì tốc độ và các tính năng của nó).

EXERCISE 1: Choose the best answer (a, b, c, or d) to complete each sentence or answer the question correctly based on the vocabulary about household chores.
1. What do you use to type letters into a computer?
A. Monitor  	B. Keyboard  		C. Mouse  	D. Printer
2. What device helps you find information quickly on the internet?
A. Password  	B. Search engine  	C. Web browser  D. Update
3. Who studies the history of ancient people and artifacts?
A. Psychologist  B. Activist  		C. Archaeologist    D. Linguist
4. What do you need to enter before accessing a secured account?
A. Username  	B. Email  		C. Profile  	  D. Password
5. Who studies how people think, feel, and behave?
A. Psychologist  				B. Linguist  
C. Marine biologist  				D. Archaeologist
6. Which of the following is used to print documents using laser technology?
A. Ink pen  	B. 3D printer  		C. Laser printer  D. Scanner
7. What kind of computer usually stays in one place and is not portable?
A. Tablet  	B. Laptop  		C. Smartphone   D. Desktop computer
8. What is the term for studying language structures and rules?
A. Geology  	B. Psychology  		C. Linguistics  	D. Marine biology
9. What do we call the action of putting information about yourself on a social media page?
A. Follow  	B. Update one’s profile   C. Visit  		D. Download
10. Who studies living things in the ocean?
A. Marine biologist  B. Activist  		  C. Geologist  	D. Archaeologist
11. What word means going on the internet using a device?
A. Post  		B. Go online  		  C. Download  	D. Visit a website
12. Who actively works to promote political or social change?
A. Psychologist  B. Activist  		  C. Scientist  	D. Programmer
13. What word refers to writing or sharing something on social media?
A. Type  		B. Blog  			  C. Post  		D. Profile
14. What field involves studying the earth’s physical structure and substances?
A. Psychology  B. Linguistics  		 C. Biology  	D. Geology
15. Who studies the structure and history of the Earth?
A. Psychologist  B. Geologist  		  C. Linguist  	D. Archaeologist
16. Which of these helps you visit websites?
A. Keyboard  	B. Password  		  C. Web browser 	D. Username
17. What word refers to the act of copying music from the internet to your device?
A. Post  		B. Download  		  C. Stream  	D. Type
18. What is an example of something that can be laborious?
A. Lifting heavy boxes  B. Eating lunch     C. Sleeping late  D. Taking a nap
19. What term is used for going to a specific page on the internet?
A. Update a profile  	B. Visit a website  C. Go offline    D. Upload data
20. Which of these is a name you create to sign into an online account?
A. Account  		B. ID card  	   C. Username    D. Browser
21. What field of study would a linguist most likely be involved in?
A. Psychology  		B. Archaeology  	    C. Linguistics    D. Biology
22. What is the main purpose of conservation?
A. To destroy old buildings  			  B. To protect and preserve something  C. To collect data  				  D. To create energy

EXERCISE 2: Complete the sentences below with suitable words or phrases from the box. Use each item once only. There are more words than needed.
	activist – archaeologist – conservation – desktop computer – download music – follow  scientists on twitter – filament – geologist – go online – keyboard – laborious – laser printer – linguist – marine biology – password – posts on social media – psychologist – psychology – search engine – update your profile – username – visit a website – web browser



1. You can type the question into any __________ to find the answer.
2. The __________  spoke passionately about human rights during the community meeting.
3. I use my __________ for editing videos and writing reports.
4. She forgot her __________, so she couldn’t log into her email account.
5. Many students are interested in __________ because of their love for the ocean.
6. Please don’t forget to __________ before submitting your application.
7. The old lightbulb stopped working because the __________  inside it was broken.
8. I usually __________ that provides grammar exercises every day.
9. The __________ discovered a new site full of ancient pottery.
10. Chrome is a popular __________ used for both studying and entertainment.
11. She studies __________ to better understand mental health issues.
12. The __________  found some rare minerals during his research trip.
13. After spilling juice on it, my __________  no longer responded.
14. He always __________ to share his travel experiences.
15. I prefer to __________ in the evening when the internet is faster.
16. It was a __________ process to organize all the documents by hand.
17. My friend likes to __________ before going on long trips.
18. The __________ helped the teenager overcome fear and anxiety.
19. I like to __________ to learn more about their work.
20. The school’s __________ can print hundreds of pages in minutes.

EXERCISE 3: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best arrangement of utterances or sentences to make a meaningful exchange or text in each of the following questions
Question 1 
A. Fiona: Yes. I lived there for six years.
B. Fiona: When I lived in Hà Nội, I often went to the Museum of Nature.
C. Cathy: Really? I didn’t know you used to live in Hà Nội.
                                                          (Adapted from Page 23 WB Tiếng Anh 10 English Discovery)
A. a-c-b		B. b-c-a		C. b-a-c		D. c-a-b
Question 2
A. D: Did I what?
B. J: Dad, did you use a smartphone when you were my age?
C. J: So, how did you check your messages?
D. J: Did you use a smartphone or a laptop when you were a teenager?
e. D: What?! No, I didn’t. I was 14 in … er … wait a minute … in 1981. We didn’t have laptops back then.
                                                          (Adapted from Page 18 WB Tiếng Anh 10 English Discovery)
A.c-a-d-e-b             B. d-a-b-e-c		C. c-e-d-a-b		D. c-e-b-a-d
Question 3
Dear Sir or Madam,
A. I am available for an interview in the evenings or on weekends and can start working immediately.
B. I am applying for the part-time receptionist position at GreenLeaf Hotel, as advertised on your website.
C. I also have strong communication skills, am highly organized, and enjoy assisting customers.
D. I have previous experience working as a receptionist and handling administrative tasks.
e. I look forward to the opportunity to contribute to your team.
Yours faithfully,
              (Trích đề thi thử Tốt nghiệp THPT Lạng Giang- Bắc Giang năm 2025)
 A. b-a-d-c-e	 	B. b-d-c-a-e	 	C. a-b-c-d-e	 	D. e-d-c-b-a

Question 4
A. When having dinner, we share our daily experiences and talk about the latest news. 
B. Thirdly, once every two weeks, my family will go back to the countryside to visit our grandparents. 
C. Secondly, we watch one random movie together every Saturday evening. We often watch comedy, science fiction film.
D. My family have some daily routines that all memebers have to follow. 
e. Firstly, my family always have dinner together. 
           (Trích đề thi thử Tốt nghiệp THPT Lạng Giang- Bắc Giang năm 2025)
 A. d-e-c-b-a		 B. d-e-a-c-b	 	C. d-e-c-b-a	 	D. d-e-a-b-c
EXERCISE 4: Read the following passage about a family’s daily life and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks 
Many of the things we use every day are the results of important scientific discoveries and brilliant inventions. Take the smartphone, for example. It is a product of many years of research in communication technology. (1) ______ its small size, a smartphone has more computing power than the computers used in the first space missions.
Another amazing invention is the electric car. These vehicles are becoming more popular because they are eco-friendly and help reduce pollution. Electric cars run on batteries (2) ______ can be recharged many times. Scientists are now trying to develop better batteries that last longer and charge faster.
One of the most exciting areas of science today is artificial intelligence, or AI. AI systems can perform tasks (3) ______, such as playing chess or recognizing faces. These systems are used in smartphones, smart speakers, and even in self-driving cars.
In the field of medicine, modern science has also made great progress. Robots are now being used in hospitals to assist doctors in operations. There are also smart devices that help people (4) ______ their health at home, like fitness trackers and heart rate monitors.
Science and inventions continue to change the way we live. In the future, we may even see robots that can cook, clean, and help take care of the elderly. (5) ______, the world will keep moving forward thanks to the power of human creativity and science.
Question 1:
A. In addition to		B. Because of		C. Despite		D. Since
Question 2:A. whom	B. which			C. who		D. that
Question 3:
A. that used to be done by handsome men	B. which usually needs intelligent humans
C. which is requiring humans to think		D. that would normally require human intelligence
Question 4:
A. take care of		B. focus on			C. turn off		D. look after
Question 5:
A. In conclusion		B. As a result			C. First of all 	D. From time to time

EXERCISE 5: Read the following advertisement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 1 to 6.
SMARTPHONES
	Smartphones have become an essential part of our daily lives, (1) ________ a variety of apps that can help us with various tasks. One particularly (2) ________ is Giant. It allows users to create to-do lists and set reminders for (3) ________ deadlines. The app provides users (4) ________ a well-organized way to organize tasks effectively.
	With this app, users can easily set their schedules, making it simpler to (5) ________ track of what needs to be done. Many people also enjoy the feature that allows them (6) ________ their progress daily, which can be very motivating. It’s a useful way to ensure that nothing gets overlooked.
Question 1: 	A. offered 	B. offering 	C. to offer 	D. is offering
Question 2: 	A. useful smartphone app 	B. useful app smartphone
	C. app useful smartphone 	D. smartphone useful app
Question 3: 	A. import 	B. importantly	C. important 	D. importance
Question 4: 	A. at 	B. for 	C. with 	D. in
Question 5: 	A. set 	B. keep 	C. pay 	D. take
Question 6: 	A. check 	B. checking 	C. to checking 	D. to check
EXERCISE 6: Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions.
           Throughout history, inventions have played a crucial role in shaping human civilization. From the invention of the wheel to modern-day artificial intelligence, each breakthrough has contributed significantly to societal progress. Among the most impactful inventions are electricity, the Internet, and vaccines, all of which have revolutionized daily life.
Electricity, discovered and harnessed in the 19th century, has become the foundation of modern infrastructure. It powers homes, industries, and communication systems, making life more convenient and efficient. Without electricity, technological advancements such as computers and medical equipment would not be possible.
The Internet, invented in the late 20th century, has transformed the way people communicate, work, and access information. It has made knowledge more accessible and connected people globally, breaking geographical barriers. Additionally, it has fostered e-commerce, online education, and social networking, further integrating technology into daily life.
Another groundbreaking invention is vaccines, which have saved millions of lives by preventing deadly diseases. Medical advancements in immunization have eradicated or controlled many illnesses, improving global health and increasing life expectancy.
In conclusion, inventions continue to shape the world, improving quality of life and driving progress. As technology evolves, new discoveries will further transform society, making life more efficient and interconnected.
Question 1: The word "transformed" in paragraph 3 is OPPOSITE in meaning to _________.
A. switched	 	B. converted		 	C. altered	 	D. unchanged
Question 2: According to paragraph 3, what is a major impact of the Internet?
   A. It has replaced traditional education and workplaces.
   B. It has improved global communication and access to information.
   C. It has slowed down technological progress.
   D. It limits people’s ability to connect across different locations.
Question 3: What is NOT mentioned as a benefit of vaccines?
A. increasing life expectancy	 		B. improving global health
 C. eliminating all viruses worldwide	 	D. preventing deadly diseases
Question 4: What is one of the ways the internet has changed society?
   A. It has decreased global connectivity.		B. It has limited economic growth.
   C. It has reduced the use of modern technology.	 D. It has made information more accessible globally.
Question 5: According to paragraph 2, why is electricity considered the foundation of modern infrastructure?
   A. It has led to the development of various technological advancements.
   B. It is used mainly for entertainment and online communication.
   C. It prevents diseases and increases life expectancy.
   D. It replaces the need for the Internet in modern society.
Question 6: What is the main idea of the passage?
   A. The impacts of inventions on modern life.		B. The benefits of the Internet.
   C. The role of electricity in modern life.		 D. The importance of medical advancements.
Question 7: What does the word "it" in paragraph 3 refer to?
 A. Vaccine	 	B. Technology	 		C. Internet	 	D. Electricity
Question 8: What is TRUE about one of the impacts of inventions?
   A. They prevent people from adapting to change.	B. They help shape human civilization.
   C. They disconnect people from modern life.		D. They slow down economic growth.
Question 9: What is the main purpose of the passage?
   A. to explain the scientific process behind major inventions
   B. to compare historical and modern inventions.
   C. to discuss how inventions have shaped society
   D. to argue that modern technology is harmful
Question 10: The word "crucial" in paragraph 1 is CLOSEST in meaning to _________.
A. unnecessary	 B. trouble	 			C. important	 	D. challenge
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UNIT 3: THE ARTS
VOCABULARY
1. abstract painting /ˈæbstrækt ˈpeɪntɪŋ/ (np): tranh trừu tượng
Eg: She loves visiting galleries to admire abstract paintings.
(Cô ấy thích đến các phòng trưng bày để chiêm ngưỡng tranh trừu tượng).
2. binge-watch /ˈbɪndʒˌwɒtʃ/ (vp): xem liền mạch, xem liên tục
Eg: They binge-watched the entire series in one weekend.
(Họ đã xem liền một mạch cả loạt phim trong một cuối tuần).
3. comedy /ˈkɒmədi/ (n): hài kịch
Eg: I prefer watching comedies because they make me laugh.
(Tôi thích xem phim hài vì chúng khiến tôi cười).
4. complex /ˈkɒmpleks/ (adj): phức tạp
Eg: The plot of the novel is quite complex.
(Cốt truyện của tiểu thuyết khá phức tạp).
5. documentary /ˌdɒkjuˈmentəri/ (n): phim tài liệu
Eg: We watched a documentary about ocean pollution.
(Chúng tôi đã xem một bộ phim tài liệu về ô nhiễm đại dương).
6. e-book /ˈiːˌbʊk/ (n): sách điện tử
Eg: I downloaded an e-book to read on my tablet.
(Tôi đã tải một cuốn sách điện tử để đọc trên máy tính bảng).
7. episode /ˈepɪsəʊd/ (n): chương hồi, tình tiết (trong truyện)
Eg: The latest episode of the show was very exciting.
(Tập phim mới nhất rất hấp dẫn).
8. fantasy /ˈfæntəsi/ (n): hình ảnh tưởng tượng
Eg: He enjoys reading books full of fantasy and magic.
(Anh ấy thích đọc sách đầy hình ảnh tưởng tượng và phép thuật).
9. fashion magazine /ˈfæʃən ˌmæɡəˈziːn/ (np): tạp chí thời trang
Eg: She buys a new fashion magazine every week.
(Cô ấy mua một tạp chí thời trang mới mỗi tuần).
10. fascinating /ˈfæsɪneɪtɪŋ/ (adj): hấp dẫn
Eg: The documentary was absolutely fascinating.
(Bộ phim tài liệu hoàn toàn hấp dẫn).
11. horror movie /ˈhɒrə ˌmuːvi/ (np): phim kinh dị
Eg: I can’t watch horror movies alone at night.
(Tôi không thể xem phim kinh dị một mình vào ban đêm).
12. imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/ (adj): giàu trí tưởng tượng
Eg: She told an imaginative story about a flying city.
(Cô ấy kể một câu chuyện giàu trí tưởng tượng về một thành phố biết bay).
13. moving /ˈmuːvɪŋ/ (adj): cảm động
Eg: It was a deeply moving performance by the actor.
(Đó là một màn trình diễn vô cùng cảm động của nam diễn viên).
14. novel /ˈnɒvəl/ (n): tiểu thuyết
Eg: He is writing a novel about ancient civilizations.
(Anh ấy đang viết một cuốn tiểu thuyết về các nền văn minh cổ đại).
15. plot /plɒt/ (n): cốt truyện
Eg: The movie had an interesting plot twist.
(Bộ phim có một bước ngoặt cốt truyện thú vị).
16. portrait /ˈpɔːtreɪt/ (n): chân dung
Eg: The artist painted a beautiful portrait of the queen.
(Họa sĩ đã vẽ một bức chân dung đẹp của nữ hoàng).
17. radio station /ˈreɪdiəʊ ˈsteɪʃən/ (np): đài phát thanh
Eg: I listen to the local radio station every morning.
(Tôi nghe đài phát thanh địa phương mỗi sáng).
18. reality TV /riˈæləti ˌtiːˈviː/ (np): truyền hình thực tế
Eg: Reality TV shows are very popular these days.
(Các chương trình truyền hình thực tế rất phổ biến ngày nay).
19. rock album /rɒk ˈælbəm/ (np): album nhạc rock
Eg: He just released a new rock album.
(Anh ấy vừa phát hành một album nhạc rock mới).
20. science fiction /ˌsaɪəns ˈfɪkʃən/ (np): khoa học viễn tưởng
Eg: She loves reading science fiction novels.
(Cô ấy thích đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng).
21. sculpture /ˈskʌlptʃə(r)/ (n): điêu khắc
Eg: The museum has an impressive collection of modern sculptures.
(Bảo tàng có một bộ sưu tập tác phẩm điêu khắc hiện đại ấn tượng).
22. soap opera /ˈsəʊp ˌɒpərə/ (np): phim truyền hình dài tập
Eg: My grandmother never misses her favorite soap opera.
(Bà tôi không bao giờ bỏ lỡ bộ phim truyền hình dài tập yêu thích của bà).
23. storyline /ˈstɔːrilaɪn/ (n): mạch truyện
Eg: The movie has a very weak storyline.
(Bộ phim có mạch truyện rất yếu).
24. talent show /ˈtælənt ˌʃəʊ/ (np): chương trình tìm kiếm tài năng
Eg: He became famous after winning a national talent show.
(Anh ấy trở nên nổi tiếng sau khi chiến thắng một chương trình tìm kiếm tài năng quốc gia).
25. weather forecast /ˈweðə ˌfɔːkɑːst/ (np): dự báo thời tiết
Eg: I always check the weather forecast before going on a trip.
(Tôi luôn kiểm tra dự báo thời tiết trước khi đi du lịch).
EXERCISE 1: Choose the best answer (A, B, C, or D) to complete each sentence or answer the question correctly based on the vocabulary about household chores.
1. What word describes someone who has strong creative ideas, often unusual?
A. Imaginative  B. Fascinating  C. Complex  	D. Moving
2. What program tells you whether it will rain or be sunny tomorrow?
A. Talent show  B. Reality TV  C. Weather forecast  D. Radio station
3. Which adjective means extremely interesting or captivating?
A. Imaginative  B. Fascinating  C. Moving  		  D. Complex
4. What type of film is designed to make people laugh?
A. Comedy  	B. Horror movie C. Documentary  	  D. Soap opera
5. What word refers to the sequence of events in a story or movie?
A. Episode  	B. Storyline  	C. Plot  		   D. Character
6. What genre includes stories about space, time travel, or futuristic inventions?
A. Documentary  B. Soap opera  	 C. Science fiction   D. Horror
7. What is a long fictional story published as a book?
A. Novel  	B. Episode  	C. Plot  		 D. Script
8. Where can you listen to music, news, and talk shows on the air?
A. Rock album  B. Radio station  C. Talent show    D. Podcast
9. What do people often do when they watch many episodes of a show in one sitting?
A. Fast-forward  B. Review  	C. Binge-watch  D. Predict
10. What kind of book is read on a digital device?
A. Novel  	B. E-book  	C. Magazine  	D. Plot
11. What type of program shows people competing in singing, dancing, or other talents?
A. Reality TV  	B. Talent show   C. Soap opera     D. Documentary
12. What is a TV series with dramatic, ongoing stories, often about families or relationships?
A. Soap opera  	B. Reality TV  	C. Documentary  D. Talent show
13. What kind of show features ordinary people in real-life situations?
A. Reality TV  	B. Soap opera  	C. Comedy  	 D. Documentary
14. What kind of movie is meant to scare or shock the audience?
A. Comedy  	B. Soap opera     C. Horror movie  D. Documentary

15. What word describes a genre full of magic, dragons, or unreal worlds?
A. Documentary  B. Comedy  	C. Fantasy  	  D. Rock album
16. What word refers to a three-dimensional art form made by carving stone or other materials?
A. Sculpture  	B. Portrait  	C. Abstract painting D. Plot
17. Which adjective best describes a film or story that makes you feel emotional?
A. Complex  	B. Moving  	C. Fascinating  	   D. Horror
18. What kind of painting focuses on the face of a person?
A. Sculpture  	B. Portrait  	C. Abstract painting D. Fantasy
19. Which word refers to a single part of a series on TV or in a book?
A. Storyline  	B. Episode  	C. Novel  	  D. Plot
20. What kind of film gives real facts about people, events, or nature?
A. Science fiction B. Documentary  C. Soap opera  	  D. Fantasy
21. Which word refers to the way the events in a story are connected?
A. Plot  		B. Episode  	C. Storyline  	  D. Script
22. Which word describes something that has many parts and is difficult to understand?
A. Fascinating  	B. Complex  	C. Simple  	  D. Moving

EXERCISE 2: Complete the sentences below with suitable words or phrases from the box. Use each item once only. There are more words than needed.
	binge-watched – comedy -  complex – documentary -  e-book - episode -  fantasy -  fashion magazine -  fascinating - horror movie -  imaginative – moving -  novel -  plot - portrait -radio station -  reality TV -  rock album -  science fiction -  abstract painting



1. The ending of the film was so  __________ that everyone in the cinema cried.
2.  __________ shows are often entertaining but not very educational.
3. She enjoys reading  __________  novels with dragons and magical worlds.
4.  He painted a  __________  of his grandmother as a birthday gift.
5.  The  __________ of the movie was confusing, but the acting was excellent.
6. The  __________ about wildlife in Africa was both educational and exciting.
7. She wrote her first  __________  when she was just sixteen.
8. She bought an  __________ full of colors to hang in her living room.
9.  Each __________ of this series ends with a big surprise.
10. I downloaded a free  __________ about healthy eating on my tablet.
11. Their new  __________ was a big hit and sold thousands of copies.
12. We watched a  __________  last night, and it made us laugh the whole time.
13. I love  __________ because it makes me think about the future.
14.  I always listen to this  __________ on my way to work.
15.  I found the history of the ancient city absolutely  __________.
16.  The instructions were too  __________ for me to understand without help.
17. Last weekend, I  __________ an entire season of my favorite TV show.
18. She reads a  __________ every weekend to keep up with the latest styles.
19.  His stories are very  __________  and full of surprising ideas.
20. We watched a  __________, and I couldn’t sleep afterward.

EXERCISE 3: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best arrangement of utterances or sentences to make a meaningful exchange or text in each of the following questions
Question 1. 
A. N: Oh no! I guess it’s not as good as it used to be.
B. E: I diD. And it was. So after half an hour, I changed the channel.
C. N: Did you watch the latest episode of your favourite soap opera? I heard it was boring.


                                                          (Adapted from Page 25  WB Tiếng Anh 10 English Discovery)
A. a-c-b		B. c-b-a		C. b-a-c		D. a-b-c
Question 2. 
A. Sarah: You should join me next time; it’s a lot of fun!
B. Sarah: I just started a new painting class at the community center.
C. Sarah: We’re focusing on watercolors right now.
D. James: I’ve always wanted to try that!
e. James: That’s exciting! What style are you learning?
           A. b-e-c-d-a		 B. a-c-b-d-e		C. b-d-a-e-c		D. a-b-c-e-d

Question 3. 
Hi Karen,
A. I feel much more confident about it now.
B. Let’s grab coffee soon so I can catch you up on everything! 
C. I really appreciate your support.
D. I wanted to say thanks for your help with my project last week.
e. Your insights made a huge difference in my presentation.
Best,
Nina
           A. d-e-a-c-b.		B. a-d-b-c-e		C. d-c-a-b-e		D. a-c-b-d-e
Question 4. 
A. It helps improve your mood and boosts your energy levels.
B. Try to find an activity you enjoy, whether it’s jogging, dancing, or swimming.
C. Consistency is crucial; aim to be active most days of the week.
D. Regular exercise is vital for maintaining a healthy lifestyle.
e. Remember to listen to your body and rest when needed.
 	A. d-e-c-a-b		B. b-a-d-c-e		C. a-d-b-c-e		D. d-a-b-c-e.
Question 5. 
A. It will feature artifacts and interactive displays for visitors.
B. The opening ceremony is scheduled for next Saturday.
C. The local museum is hosting a special exhibit on ancient civilizations.
D. This exhibit promises to be an educational experience for all ages.
e. Everyone is invited to attend and learn more about our history.
 	A. b-c-d-e-a		B. a-d-b-c-e		C. c-a-d-e-b.		D. a-c-b-d-e

EXERCISE 4: Read the following passage about a family’s daily life and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks 
ONE EPISODE IS NEVER ENOUGH
I’m a binge watcher. I don’t mean traditional TV programs such as reality shows or documentaries – I mean drama series with exciting stories and amazing acting. When I was thirteen, I was a bookworm. I used to read chapter after chapter, sometimes a whole book in one day. Now, I do the same with TV!
The best drama series often have plots (1) ______ are complex and characters that are fascinating. My favourite type is fantasy or science fiction. I love the imaginative costumes and special effects. Watching one episode is never enough — I always want (2) ______ more!
I usually watch TV (3) ______ headphones so I don’t disturb anyone. That way, I can concentrate better. Some people say it’s bad to watch too much TV, but I think at  the right time, it’s fine. After all, it helps me (4) ______ after a long day.
Binge-watching is a modern habit, especially among teens, and many of us find comfort in the (5) ______ world of television. Whether it’s comedy, fantasy, or adventure, a good series keeps us interested and entertained.
Of course, not all shows are great. There are some that are totally (6) ______ and a waste of time!
(Adapted from Page 27  Tiếng Anh 10 English Discovery SB)
Question 1: A. who		B. which		C. whose		D. where
Question 2: A. to having	B. have		C. having		D. to have
Question 3:	A. through	B. by			C. in			D. with

Question 4:	A. relax	B. sleep		C. free			D. succeed
Question 5:
A. wonderful fantasy				B. fantasy wonderful
C. wonderfully fantasy				D. fantasized wonderful
Question 6:	A. bored	B. boring		C. boringly		D. boredom

EXERCISE 6: Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions.
       
Coco is a heartwarming animated film produced by Pixar Animation Studios in 2017 and directed by Lee Unkrich and Adrian MolinA. This Oscar-winning movie is set in the colorful village of Santa Cecilia in Mexico and explores the rich Mexican traditions, especially those related to family, music, and the Day of the Dead.
The story follows Miguel, a talented twelve-year-old boy who dreams of becoming a famous musician, even though his family has banned music for generations. One day, Miguel secretly takes the guitar of the late music legend Ernesto de la Cruz from his mausoleum. As a result, he is magically transported to the Land of the Dead, a vibrant and magical place where the souls of the departed live.
In this strange and wonderful world, Miguel meets Hector, a kind but forgotten skeleton who wants to visit the living world one last time. Together, they go on a moving journey to find the truth about Miguel’s ancestors and his family’s past. Along the way, Miguel learns the importance of family, love, and remembering those who came before us.
Coco is not only visually stunning but also emotionally powerful. The soundtrack, especially the song “Remember Me”, is memorable and touching. Anthony Gonzalez, who voices Miguel, gives a fantastic performance that adds a lot of emotion to the film.
Although there are many funny and light-hearted moments, the story also brings tears to the eyes. In my opinion, Coco is one of the best animated movies ever made. It is both entertaining and meaningful — a film that people of all ages can enjoy and learn from.
(Adapted from Page 33  Tiếng Anh 10 English Discovery SB)
Question 1. What is Coco mainly about?
A. A boy who becomes a famous singer in Mexico.
B. A family that travels to Santa Cecilia on a holiday.
C. A young boy’s journey to discover music and his family roots. 
D. A skeleton who helps a boy play music in real life.
Question 2. The word banned in paragraph 2 is closest in meaning to:
A. refused		B. avoided			C. forbidden 		D. denied
Question 3. The word he in paragraph 2 refers to:
A. Miguel 		B. Ernesto de la Cruz	C. Hector		D. the director
Question 4. The word touching in paragraph 4 could best be replaced by:
A. emotional 		B. beautiful			C. traditional		D. dramatic
Question 5. Which of the following best expresses the main lesson Miguel learns?
A. Music can solve any family problem.
B. Family history is more important than dreams.
C. True talent brings success.
D. Remembering family and love is more important than fame. 
Question 6. Which of the following is TRUE according to the passage?
A. The film is only suitable for children.
B. Hector is the main villain in the movie.
C. Miguel learns about his family while in the Land of the DeaD. 
D. Miguel’s family supports his love for music from the beginning. 
Question 7. In which paragraph does Miguel get to the Land of the Dead?
A. Paragraph 1		B. Paragraph 2 		C. Paragraph 3	D. Paragraph 4
Question 8. In which paragraph does the writer give their personal opinion about the movie?
A. Paragraph 1		B. Paragraph 2		C. Paragraph 4	D. Paragraph 5 
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UNIT 5: CHARITY
VOCABULARY
1. collect rubbish /kəˈlɛktˈrʌbɪʃ/ (vp): thu gom rác
Eg: Every weekend, we go to the local park to collect rubbish.
(Mỗi cuối tuần, chúng tôi đến công viên địa phương để thu gom rác.)
2. help the animals /hɛlp ðiˈ ænɪməlz/ (vp): giúp đỡ động vật
Eg: She volunteers at the local shelter to help the animals find new homes.
(Cô ấy tình nguyện tại trại cứu hộ địa phương để giúp các con vật tìm nhà mới.)
3. donate blood /ˈdəʊneɪt blʌd/ (vp): hiến máu
Eg: Healthy adults are encouraged to donate blood twice a year.
(Những người trưởng thành khỏe mạnh được khuyến khích hiến máu hai lần một năm.)
4. the elderly /ði ˈɛldərli/ (a collective noun): người già
Eg: The students visit a nursing home every month to help the elderly with their chores.
(Các bạn học sinh đến thăm viện dưỡng lão mỗi tháng để giúp đỡ người già làm công việc vặt.)
5. teach children /tiːtʃ ˈtʃɪldrən/ (vp): dạy học cho trẻ em
Eg: During the summer break, he volunteers to teach children in his neighborhood.
(Trong kỳ nghỉ hè, anh ấy tình nguyện dạy học cho trẻ em trong khu phố của mình.)
6. do volunteer work /duː ˌvɒlənˈtɪər wɜːk/ (vp): làm công việc tình nguyện
Eg: My sister wants to do volunteer work in the hospital to help patients.
(Chị gái tôi muốn làm công việc tình nguyện trong bệnh viện để giúp đỡ người bệnh.)
7. help the needy /hɛlp ðə ˈniːdi/ (vp): giúp đỡ người khó khăn
Eg: Our main goal is to provide food and clothing to help the needy in the city.
(Mục tiêu chính của chúng tôi là cung cấp thực phẩm và quần áo để giúp đỡ những người khó khăn trong thành phố.)
8. homeless shelter /ˈhəʊmləs ˈʃɛltər/ (np): mái ấm cho người vô gia cư
Eg: He volunteered to cook meals at the local homeless shelter.
(Anh ấy đã tình nguyện nấu ăn tại mái ấm cho người vô gia cư ở địa phương.)
9. first-aid kit /ˌfɜːstˈeɪd kɪt/ (n): bộ dụng cụ sơ cứu
Eg: We donated first-aid kits to families living in the flooded region.
(Chúng tôi đã quyên góp các bộ dụng cụ sơ cứu cho các gia đình sống ở vùng bị lũ lụt.)
10. medical supplies /ˈmɛdɪkəl səˈplaɪz/ (np): vật tư y tế
Eg: The organization is calling for donations of essential medical supplies.
(Tổ chức đang kêu gọi quyên góp các vật tư y tế thiết yếu.)
11. donate /ˈdəʊneɪt/ (v): quyên góp, hiến tặng
Eg: You can donate money online through the charity's official website.
(Bạn có thể quyên góp tiền trực tuyến qua trang web chính thức của tổ chức từ thiện.)
12. plant trees /plɑːnt triːz/ (vp): trồng cây
Eg: Every year, our community organizes an event to plant trees in the local parks.
(Hàng năm, cộng đồng của chúng tôi tổ chức một sự kiện trồng cây tại các công viên địa phương.)
13. raise money /reɪz ˈmʌni/ (vp): gây quỹ, quyên góp tiền
Eg: The students are planning a concert to raise money for charity.
(Các bạn học sinh đang lên kế hoạch cho một buổi hòa nhạc để gây quỹ từ thiện.)
14. pick up rubbish /ˈpɪk ʌp ˈrʌbɪʃ/ (vp): nhặt rác 
Eg: After the picnic, we stayed behind to pick up rubbish. 
(Sau buổi dã ngoại, chúng tôi đã ở lại để nhặt rác.)
15. repair /rɪˈpeər/ (v): sửa chữa
Eg: We need to repair the fence at the community garden.
(Chúng ta cần sửa lại hàng rào ở khu vườn cộng đồng.)
16. help out /hɛlp aʊt/ (phr. v): giúp một tay, giúp đỡ
Eg: He always offers to help out with cleaning after the event.
(Anh ấy luôn đề nghị giúp một tay dọn dẹp sau sự kiện.)
17. make a presentation /meɪk ə ˌprɛzɛn ˈteɪʃən/ (vp): thuyết trình
Eg: For our class project, we have to make a presentation on environmental protection.
(Đối với dự án của lớp, chúng tôi phải làm một bài thuyết trình về bảo vệ môi trường.)
18. assignment /əˈsaɪnmənt/ (n): bài tập, nhiệm vụ được giao
Eg: The teacher gave us an assignment to write about a volunteer experience.
(Giáo viên đã cho chúng tôi một bài tập viết về trải nghiệm tình nguyện.)
19. senior center /ˈsiːniər ˈsɛntər/ (np): trung tâm người cao tuổi
Eg: She volunteers at the senior center, where she reads books to the elderly.
(Cô ấy làm tình nguyện tại trung tâm người cao tuổi, nơi cô đọc sách cho các cụ già.)
20. work ability /wɜːk  əˈbɪləti/ (np): khả năng làm việc
Eg: Taking on new challenges through volunteering can improve your work ability.
(Đảm nhận những thử thách mới qua việc tình nguyện có thể cải thiện khả năng làm việc của bạn.)
21. leadership skills /ˈliːdərʃɪp skɪlz/ (np): kỹ năng lãnh đạo
Eg: Organizing a fundraising event helped him develop strong leadership skills.
(Việc tổ chức một sự kiện gây quỹ đã giúp anh ấy phát triển các kỹ năng lãnh đạo vững vàng.)
22. orphanage /ˈɔːrfənɪdʒ/ (n): trại trẻ mồ côi
Eg: Our class raised money to buy new blankets for the local orphanage.
(Lớp chúng tôi đã quyên góp tiền để mua chăn mới cho trại trẻ mồ côi ở địa phương.)
23. rescue animals /ˈrɛskjuː ˈænɪməlz/ (vp): cứu hộ động vật
Eg: The shelter's main purpose is to rescue animals that are lost or abandoned.
(Mục đích chính của mái ấm là cứu hộ những động vật bị lạc hoặc bị bỏ rơi.)
24. make a difference /meɪk əˈdɪfrəns/ (idiom): tạo ra sự khác biệt 
Eg: Even a small act of kindness can make a difference in someone's life. 
(Ngay cả một hành động tử tế nhỏ cũng có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc đời của ai đó.) 
25. benefit from /ˈbɛnɪfɪt frɒm/ (phr. v): hưởng lợi từ
Eg: Students can benefit from participating in after-school clubs. 
(Học sinh có thể hưởng lợi từ việc tham gia các câu lạc bộ sau giờ học.)
26. register /ˈrɛdʒɪstər/ (v): đăng ký 
Eg: If you want to volunteer, you must register before Friday. 
(Nếu bạn muốn làm tình nguyện viên, bạn phải đăng ký trước thứ Sáu.)
27. lead nature tours /liːd ˈneɪtʃər tʊəz/ (vp): dẫn các tour tham quan thiên nhiên 
Eg: My uncle volunteers to lead nature tours at the national park. 
(Chú tôi tình nguyện dẫn các tour tham quan thiên nhiên tại vườn quốc gia.)
28. pick up litter /ˈpɪk ʌp ˈlɪtər/ (vp): nhặt rác vụn 
Eg: We should all help to pick up litter to keep our parks clean. 
(Tất cả chúng ta nên chung tay nhặt rác để giữ cho công viên của mình sạch sẽ.)
29. remove rubbish /rɪˈmuːv ˈrʌbɪʃ/ (vp): dọn dẹp rác thải 
Eg: A team of volunteers helped to remove rubbish from the canal.
(Một đội tình nguyện viên đã giúp dọn dẹp rác thải từ con kênh.)
30. proud of /praʊdɒv/ (adj. phrase): tự hào về
Eg: You should be proud of the effort you put into helping others.
(Bạn nên tự hào về nỗ lực mà bạn đã bỏ ra để giúp đỡ người khác.)
31. sponsor /ˈspɒnsər/ (v): tài trợ
Eg: Many local businesses sponsor the annual community cleanup event.
(Nhiều doanh nghiệp địa phương tài trợ cho sự kiện dọn dẹp cộng đồng hàng năm.)
32. give back to /ɡɪv bæk tu/ (phr. v): đóng góp lại cho
Eg: After becoming successful, she wanted to give back to the community that supported her.
(Sau khi thành công, cô ấy muốn đóng góp lại cho cộng đồng đã hỗ trợ mình.)
33. disability /ˌdɪsəˈbɪləti/ (n): sự khuyết tật
Eg: The new ramp provides access for people with physical disabilities.
(Đoạn đường dốc mới giúp cho những người bị khuyết tật về thể chất có thể đi lại.)
34. empathize with /ˈɛmpəθaɪz wɪð/ (v): đồng cảm với
Eg: It is important to empathize with the struggles of others.
(Điều quan trọng là phải biết đồng cảm với những khó khăn của người khác.)
35. broaden one's network /ˈbrɔːdənwʌnzˈnɛtwɜːk/ (vp): mở rộng mạng lưới quan hệ
Eg: Volunteering can help you broaden your network of friends.
(Làm tình nguyện có thể giúp bạn mở rộng mạng lưới bạn bè.)
36. gain experience /ɡeɪn ɪkˈspɪəriəns/ (vp): tích lũy kinh nghiệm
Eg: This internship is a great opportunity to gain experience.
(Kỳ thực tập này là một cơ hội tuyệt vời để tích lũy kinh nghiệm.)
EXERCISE 1: Choose the best answer (A, B, C, or D) to complete each sentence or answer the question correctly based on the vocabulary about charity.
1. If you want to help people who have lost their homes, you can volunteer at a _______. 
	A. senior center 	B. homeless shelter 	C. hospital 	D. school
2. Every summer, students volunteer to _______ trees in the local parks to make the city greener. 
	A. raise 	B. repair 	C. plant 	D. lead
3. The main goal of the event is to _______ money for the new children's hospital. 
	A. gain experience 	B. give back 	C. make a difference 	D. raise money
4. She decided to _______ her old clothes and books to people in need.  
	A. donate 	B. sponsor 	C. register 	D. repair
5. What do you call a physical or mental condition that limits a person's movements, senses, or activities? 
	A. curriculum 	B. disability 	C. manifesto 	D. ceremony
6. To join the volunteer team for the summer, you must _______ online by the end of May. 
	A. sponsor 	B. register 	C. empathize 	D. benefit
7. Working with different people helps you learn to _______ with their situations and understand their feelings. 
	A. empathize 	B. broaden 	C. sponsor 	D. repair
8. Volunteering is a meaningful way to _______ to the community that has supported you. 
	A. give back 	B. gain experience 	C. help out 	D. benefit from
9. Many local companies _______ our annual charity run by providing money and water for the runners. 
	A. lead 	B. donate 	C. sponsor 	D. repair
10. A _______ is a home for children whose parents have passed away or are unable to care for them. 
	A. senior center 	B. homeless shelter 	C. disability 	D. orphanage
11. Taking on new responsibilities in a volunteer project is a great way to develop your _______. 
	A. work ability 	B. leadership skills 	C. medical supplies 	D. first-aid kit
12. We packed a _______ containing bandages and antiseptic wipes in case of minor injuries. 
	A. disability 	B. first-aid kit 	C. network 	D. presentation
13. After the outdoor festival, a team of volunteers stayed behind to _______. 
	A. donate blood 	B. lead nature tours 	C. pick up litter 	D. raise money
14. This internship will help you _______ valuable experience in a professional environment. 
	A. gain 	B. repair 	C. lead 	D. sponsor
15. Even a small action can _______ and improve the lives of people in your neighborhood.  
	A. broaden a network 	B. make a difference 	C. do an assignment 	D. repair a house
16. What is the main purpose of an organization that aims to _______? 
	A. To provide tours in the park 	B. To save animals from dangerous situations 
	C. To teach children how to read 	D. To build houses for the needy
17. He is very _______ the work he has done to help protect the local environment. 
	A. proud of 	B. empathized with 	C. benefited from 	D. good at
18. The community center offers classes and activities for _______ to help them stay active and social. 
	A. the needy 	B. the animals 	C. the children 	D. the elderly
19. For our final _______, we have to create a presentation about a local charity organization. 
	A. assignment 	B. disability 	C. network 	D. skill
20. A person with a physical _______ may need special equipment, like a wheelchair, to move around.  
	A. experience 	B. network 	C. disability 	D. skill
21. Attending community events is an excellent way to _______ your network of friends. 
	A. empathize with 	B. broaden 	C. repair 	D. remove
22. The community garden's fence is broken due to the storm, so we need to _______ it as soon as possible.
	A. donate 	B. repair 	C. sponsor 	D. lead
23. The new program was created so that the whole community could _______ its positive effects. 
	A. benefit from 	B. give back to 	C. empathize with 	D. help out
24. She volunteers at the animal shelter twice a week to _______. 
	A. help out 	B. make a presentation 	C. pick up rubbish 	D. donate blood
25. A _______ provides daytime activities, meals, and social support for older adults. 
	A. homeless shelter 	B. hospital 	C. senior center 	D. school
EXERCISE 2: Complete the sentences below with suitable words or phrases from the box. Use each item once only. There are more words than needed.
	assignment
	benefit from
	donate blood
	do volunteer work
	empathize with

	first-aid kit
	gain experience
	give back to
	help out
	homeless shelter

	leadership skills
	lead nature tours
	make a difference
	make a presentation
	medical supplies

	orphanage
	pick up litter
	plant trees
	raise money
	register

	repair
	senior center
	sponsor
	teach children
	the elderly


1. Our class decided to hold a bake sale to ________________ for the animal shelter.
2. To celebrate Earth Day, our community will gather at the local park to ________________.
3. It is important to show respect to ________________ by listening to their stories and experiences.
4. Every car should be equipped with a ________________ in case of a minor accident.
5. Even a small act of kindness can ________________ in someone's day.
6. The volunteers collected toys and books to donate to the local ________________.
7. He spends his weekends helping cook meals at the city's ________________.
8. To join the cleanup event, you must first ________________ on the organization's website.
9. The teacher gave us an ________________ to write about a person we admire.
10. After the music festival, a team of volunteers stayed to ________________ and make the park clean again.
11. Taking charge of the project was a great way for her to develop her ________________.
12. During the summer, many university students ________________ to help children in rural areas improve their reading skills.
13. We are looking for people to help ________________ the broken fence at the community garden.
14. My grandmother enjoys her time at the ________________, where she socializes and plays games.
15. A local company has offered to ________________ the charity run by providing t-shirts for all participants.
16. I always offer to ________________ in the kitchen when my parents host a big family dinner.
17. It's easier to be a supportive friend if you can ________________ their feelings and struggles.
18. Internships are a great way for young people to ________________ in a professional environment.
19. After becoming a successful entrepreneur, she wanted to ________________ her hometown by funding educational programs.
20. For our environmental science class, we have to ________________ on the effects of deforestation.
EXERCISE 3: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best arrangement of utterances or sentences to make a meaningful exchange or text in each of the following questions
Question 1. 
A. If you’d like to join us, you can find our group on social media or email us directly.
B. Our main activities include planting trees in local parks every weekend and organizing cleanup events to remove rubbish.
C. Good morning, everyone. My name is Minh, and I'm here today to introduce our project, 'Green Our City'.
D. The main purpose of this project is to make our city a greener and cleaner place for everyone to live.
A. c-a-b-d 	B. c-d-b-a 	C. c-b-a-d 	D. d-c-b-a
Question 2. 
A. Chloe: Not yet. I was thinking about something environmental, like planting trees.
B. Alex: That sounds amazing. Let's do it together!
C. Ben: Hey, guys. Have you guys found a project for the assignment yet? 
D. Ben: I have a perfect idea! An organization needs volunteers to lead nature tours for kids from the local orphanage. It combines both your interests.
e. Alex: Hmm, I wanted to do something more people-focused, like helping children.
A. c-a-e-d-b 	B. c-e-a-b-d 	C. a-c-e-d-b 	D. c-a-d-e-b
Question 3. 
Dear Student Volunteers,
A. Please arrive at the City Park main gate by 8:45 AM this Saturday. We will provide all the necessary equipment for planting the trees.
B. Thank you for registering for our "Green Our City" tree-planting event. We are excited to have you on the team.
C. I look forward to seeing you all there and making a real difference together. 
Best regards, Ms. Davis
Project Leader, Green Our City.
A. b-a-c 	B. a-b-c 	C. c-b-a 	D. b-c-a
Question 4. 
A. Mai: That's true. We could ask our principal if we can use the school hall on a Saturday. 
B. Mai: How about we organize a charity bake sale? It's simple and everyone loves cakes.
C. Phong: Excellent idea. Let's draft an email to the principal this afternoon. 
D. Phong: Our club needs to raise money for the local orphanage. Do you have any ideas?
e. Phong: I love that idea! But where would we host it? We need a place with a lot of people passing by.
 A. d-b-c-a-e	B. b-a-d-c-e	C. d-a-b-e-c	D. d-b-e-a-c
Question 5. 
A. It was tiring work, but seeing the smiles on the children's faces when we gave them the new books was incredibly rewarding. 
B. We spent the whole morning sorting through donated books and setting up a small library corner for them. 
C. August 10th, 2025. What a meaningful day! I volunteered at the local orphanage for the first time. 
D. I can't wait to go back next month and read some of the stories with them.
A. a-b-d-c 	B. c-b-a-d 	C. c-a-d-b 	D. b-d-c-a
EXERCISE 4: Read the following passage about a family’s daily life and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks 
Making a Difference: Why Your Help Matters
Many people want (1) ______ back to their community but are unsure where to start. The good news is that there are countless ways to get involved.  You don't need to have a lot of money or time; you just need the desire to make the world a little better.
There are many types of activities to choose from based on your interests. You could help people directly at a local (2) ______ by reading to the elderly, or you can (3) ______ with cleaning up a local park. If you enjoy (4) ______ time with animals, local shelters are always looking for people to help care for them. These actions, big or small, help improve the quality of life for others.
Volunteering is also a fantastic way to (5) ______ experience and meet new people. You can broaden your network of friends and learn new skills. Remember, you can (6) ______ a difference, no matter how small your action seems.
Question 1: A. to give 	B. give 	C. giving 	D. for giving
Question 2: A. orphanage 	B. bookstore	C. network 	D. senior centre
Question 3: A. benefit from 	B. throw away 	C. care for 	D. help out
Question 4: A. to spend 	B. wasting	C. spending 	D. to waste
Question 5: A. empathize 	B. broaden 	C. gain 	D. sponsor
Question 6: A. to make 	B. make 	C. making 	D. made
EXERCISE 6: Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions.
       
In many families today, parents are teaching their children about charity, and the results are so positive that the trend is growing. In the past, people used to think that giving back was an activity reserved for adults. However, we now understand the powerful and lasting impact that volunteering can have on young people, shaping them into more compassionate and capable individuals for the future.
One of the greatest benefits is personal development. Children who choose to help others learn to empathize with people from different backgrounds and situations. They might spend time helping the needy at a homeless shelter or visiting a senior centre to talk with the elderly. These hands-on experiences are often extremely moving and help them understand real-world problems. Many find that this work is far more fascinating than any TV show because it feels real and important. They begin to appreciate what they have and understand the value of community.
Furthermore, these activities will certainly help them develop practical skills. When kids decide to plant trees or clean up a local park, they learn about teamwork and responsibility. They gain valuable experience in leadership and problem-solving, which are skills that are not easy enough for even many adults to master. This involvement shows them they can be a powerful force for good.  
In conclusion, the habit of giving back is one of the best gifts a parent can give a child, setting them on a path to become thoughtful and engaged members of society.
	(Adapted from the Children's Museum of Sonoma County)
Question 1: What is the main purpose of this passage? 
A. To compare the different types of charities that exist. 
B. To argue that children should work instead of going to school. 
C. To discuss the positive effects that doing charity work has on children. 
D. To provide a history of volunteering in modern society.
Question 2: The phrase "hands-on" in the second paragraph is closest in meaning to... 
A. theoretical 	B. simple 	C. practical 	D. emotional
Question 3: According to the passage, what did people in the past used to think about charity?
A. It was a required school activity.
B. It was only for wealthy people.
C. It was mainly an activity for adults.
D. It was not very useful for the community.
Question 4: What is the closest meaning words to "best" in the final paragraph? 
A. wealthiest	B. furthest 	C. greatest 	D. grateful
Question 5: What can be inferred from the passage about the skills children gain from volunteering? 
A. They are useful for their future lives and careers. 
B. They are less important than getting good grades. 
C. They can only be learned by watching documentaries. 
D. They are taught mainly by their parents at home.
Question 6: The phrase "giving back" in the passage means... 
A. returning something you borrowed.  
B. contributing positively to your community. 
C. getting a reward for good work. 
D. paying back money that you owe.
Question 7: The passage mentions all of the following as volunteer activities EXCEPT... 
A. visiting the elderly. 
B. planting trees. 
C. fixing things in a house. 
D. helping at a homeless shelter.
Question 8: The passage suggests that by volunteering, children learn how to... 
A. choose their own work schedules. 
B. avoid doing difficult tasks. 
C. build things with their hands. 
D. empathize with other people.
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UNIT 6: TIME TO LEARN
HƯỚNG DẪN SỬA BÀI CHO HỌC SINH
VOCABULARY
1. playground /ˈpleɪ.ɡraʊnd/ (n): sân chơi
Eg: At break time, the children love to run and play on the playground.
(Vào giờ giải lao, bọn trẻ thích chạy nhảy và vui đùa ở sân chơi.)
2. school hall /skuːl hɔːl/ (np): hội trường
Eg: The school concert will take place in the main school hall.
(Buổi hòa nhạc của trường sẽ diễn ra tại hội trường chính.)
3. sports field /spɔːts fiːld/ (np): sân thể thao
Eg: The football team is practicing on the sports field.
(Đội bóng đá đang tập luyện trên sân thể thao.)
4. corridor /ˈkɒr.ɪ.dɔːr/ (n): hành lang
Eg: Students should not run in the crowded corridor between classes.
(Học sinh không nên chạy ở hành lang đông đúc giữa các tiết học.)
5. reception /rɪˈsep.ʃən/ (n): khu vực lễ tân
Eg: All visitors must sign in at the reception desk upon arrival.
(Tất cả khách tham quan phải đăng ký tại bàn lễ tân khi đến.)
6. school office /skuːl ˈɒf.ɪs/ (np): văn phòng trường
Eg: You need to go to the school office to get a copy of your schedule.
(Bạn cần đến văn phòng trường để lấy một bản thời khóa biểu.)
7. canteen / cafeteria /kænˈtiːn/ /ˌkæf.əˈtɪə.ri.ə/ (n): nhà ăn, căng-tin
Eg: I usually buy my lunch from the school canteen.
(Tôi thường mua bữa trưa của mình ở căng-tin của trường.)
8. library /ˈlaɪ.brər.i/ (n): thư viện
Eg: You must be quiet when studying in the library.
(Bạn phải giữ im lặng khi học bài trong thư viện.)
9.  staff room /ˈstɑːfˌruːm/ (n): phòng giáo viên
Eg: The teachers are having a meeting in the staff room during their break.
(Các giáo viên đang họp trong phòng giáo viên vào giờ giải lao.)
10.  science lab /ˈsaɪ.əns læb/ (np): phòng thí nghiệm khoa học
Eg: We must wear safety goggles during experiments in the science lab.
(Chúng tôi phải đeo kính bảo hộ trong các buổi thí nghiệm ở phòng thí nghiệm khoa học.)
11.  mixed ability /ˌmɪkst əˈbɪl.ə.ti/ (adj. phrase): (lớp học) có trình độ khác nhau
Eg: The school promotes mixed-ability classes to encourage students to learn from each other.
(Trường khuyến khích các lớp học có trình độ khác nhau để động viên học sinh học hỏi lẫn nhau.)
12.  curriculum /kəˈrɪk.jə.ləm/ (n): chương trình giảng dạy
Eg: The school's curriculum includes a wide range of academic and creative subjects.
(Chương trình giảng dạy của trường bao gồm nhiều môn học thuật và sáng tạo.)
13.  academic subjects /ˌæk.əˈdem.ɪk ˈsʌb.dʒekts/ (np): các môn học thuật
Eg: While he enjoys art, he focuses more on academic subjects like physics and mathematics.
(Dù thích nghệ thuật, cậu ấy tập trung nhiều hơn vào các môn học thuật như Vật lý và Toán học.)
14.  compulsory /kəmˈpʌl.sər.i/ (adj): bắt buộc
Eg: Physical education is a compulsory subject for all students, not an optional one.
(Giáo dục thể chất là một môn học bắt buộc đối với tất cả học sinh, không phải là môn tự chọn.)
15.  learn by heart /lɜːn baɪ hɑːt/ (idiom): học thuộc lòng
Eg: You don't need to learn the whole speech by heart, just remember the key points.
(Bạn không cần phải học thuộc lòng cả bài phát biểu, chỉ cần nhớ những ý chính.)
16.  timetable /ˈtaɪmˌteɪ.bəl/ (n): thời khóa biểu
Eg: Let me check my timetable to see if I have a class this afternoon.
(Để tôi kiểm tra thời khóa biểu xem chiều nay tôi có tiết học không.)
17.  classmate /ˈklɑːs.meɪt/ (n): bạn cùng lớp
Eg: I asked my classmate if I could borrow her notes because I was absent yesterday.
(Tôi đã hỏi bạn cùng lớp xem tôi có thể mượn vở của bạn ấy không vì hôm qua tôi đã nghỉ học.)
18.  application form /ˌæp.lɪˈkeɪ.ʃən ˌfɔːm/ (np): đơn đăng ký
Eg: To apply for the scholarship, you must submit the application form by Friday.
(Để đăng ký học bổng, bạn phải nộp đơn đăng ký trước thứ Sáu.)
19.  concentrate /ˈkɒn.sən.treɪt/ (v): tập trung
Eg: I find it hard to concentrate on my studies when there is a lot of noise.
(Tôi thấy khó tập trung vào việc học khi có nhiều tiếng ồn.)
20.  do a degree /duː ə dɪˈɡriː/ (vp): học lấy bằng (đại học)
Eg: She moved to the city to do a degree in computer science.
(Cô ấy đã chuyển đến thành phố để học lấy bằng cử nhân ngành khoa học máy tính.)
21.  dyslexia /dɪsˈlek.si.ə/ (n): chứng khó đọc
Eg: He has dyslexia, which makes reading and spelling challenging for him.
(Cậu ấy mắc chứng khó đọc, điều này khiến việc đọc và đánh vần trở nên khó khăn đối với cậu.)
22.  enquire (about) /ɪnˈkwaɪər/ (v): hỏi (về)
Eg: I am writing to enquire about the tuition fees for the upcoming semester.
(Tôi viết thư này để hỏi về học phí cho học kỳ sắp tới.)
23.  graduation exam /ˌɡrædʒ.uˈeɪ.ʃən ɪɡˌzæm/ (np): kỳ thi tốt nghiệp
Eg: All high school students must pass the graduation exam to receive their diploma.
(Tất cả học sinh trung học phổ thông phải vượt qua kỳ thi tốt nghiệp để nhận bằng tốt nghiệp.)
24.  keep up with /kiːp ʌp wɪð/ (phr. v): theo kịp
Eg: If you miss too many classes, it can be difficult to keep up with the coursework.
(Nếu bạn nghỉ quá nhiều buổi, sẽ rất khó để theo kịp bài vở trên lớp.)
25.  learning disorder /ˈlɜː.nɪŋ dɪˌsɔː.dər/ (np): rối loạn học tập
Eg: The school has specialists who can support students with a learning disorder.
(Trường có các chuyên gia có thể hỗ trợ học sinh bị rối loạn học tập.)
26.  mentor /ˈmen.tɔːr/ (n): người cố vấn
Eg: My professor acted as my mentor and gave me great advice for my career.
(Giáo sư của tôi đã đóng vai trò là người cố vấn và cho tôi những lời khuyên tuyệt vời cho sự nghiệp.)
27.  move up /muːv ʌp/ (phr. v): lên lớp, thăng tiến
Eg: After successfully completing Grade 10, students will move up to Grade 11.
(Sau khi hoàn thành xuất sắc lớp 10, học sinh sẽ được lên lớp 11.)
28. schedule /ˈʃedʒ.uːl/ (n): lịch trình, thời khóa biểu
Eg: My class schedule this semester is quite packed on Mondays and Fridays.
(Lịch học của tôi trong học kỳ này khá dày vào các ngày thứ Hai và thứ Sáu.)
29.  struggle /ˈstrʌɡ.əl/ (v): chật vật, gặp khó khăn
Eg: He began to struggle with mathematics in high school.
(Cậu ấy bắt đầu gặp khó khăn với môn toán ở trường trung học.)
30.  tuition fees /tʃuːˈɪʃ.ən ˌfiːz/ (np): học phí
Eg: Her parents saved money for many years to pay for her university tuition fees.
(Cha mẹ cô ấy đã tiết kiệm tiền trong nhiều năm để trả học phí đại học cho cô.)
31.  university graduate /ˌjuː.nɪˈvɜː.sə.ti ˈɡrædʒ.u.ət/ (np): người tốt nghiệp đại học
Eg: As a recent university graduate, she is excited to start her career.
(Là một người vừa tốt nghiệp đại học, cô ấy rất hào hứng để bắt đầu sự nghiệp của mình.)
32.  bully /ˈbʊl.i/ (v): bắt nạt
Eg: It is never okay to bully another student for any reason.
(Việc bắt nạt một học sinh khác vì bất kỳ lý do gì là không bao giờ được chấp nhận.)
33.  exhausted /ɪɡˈzɔː.stɪd/ (adj): kiệt sức
Eg: After a long week of exams, all the students felt completely exhausted.
(Sau một tuần thi dài, tất cả học sinh đều cảm thấy hoàn toàn kiệt sức.)
34.  gap year /ɡæp jɪər/ (n): năm nghỉ phép (giữa các bậc học)
Eg: Taking a gap year to travel can be a great way to gain life experience before college.
(Nghỉ một năm để đi du lịch có thể là một cách tuyệt vời để tích lũy kinh nghiệm sống trước khi vào đại học.)
35.  get stressed /ɡet strest/ (vp): bị căng thẳng
Eg: It's normal to get stressed before a big exam.
(Việc bị căng thẳng trước một kỳ thi lớn là điều bình thường.)
36.  go bungee jumping /ɡəʊ ˈbʌn.dʒi ˌdʒʌm.pɪŋ/ (vp): nhảy bungee
Eg: I would never go bungee jumping because I'm afraid of heights.
(Tôi sẽ không bao giờ đi nhảy bungee vì tôi sợ độ cao.)
37.  grateful /ˈɡreɪt.fəl/ (adj): biết ơn
Eg: I'm very grateful for the opportunity to study abroad.
(Tôi rất biết ơn vì có cơ hội được đi du học.)
38.  host family /həʊst ˈfæm.əl.i/ (np): gia đình bản xứ (cho ở trọ)
Eg: Living with a host family helped me improve my English and learn about the local culture.
(Sống cùng gia đình bản xứ đã giúp tôi cải thiện tiếng Anh và tìm hiểu về văn hóa địa phương.)
39.  line up /laɪn ʌp/ (phr. v): xếp hàng
Eg: The students line up in the canteen to get their lunch.
(Các học sinh xếp hàng trong căng-tin để lấy bữa trưa.)
40.  manifesto /ˌmæn.ɪˈfes.təʊ/ (n): bản tuyên ngôn
Eg: In her manifesto, the candidate for class president promised to organize more fun events.
(Trong bản tuyên ngôn của mình, ứng cử viên cho chức lớp trưởng đã hứa sẽ tổ chức nhiều sự kiện vui hơn.)
41.  stay positive /steɪ ˈpɒz.ə.tɪv/ (vp): giữ tinh thần lạc quan
Eg: Even when the lessons are difficult, you should try to stay positive and keep trying.
(Ngay cả khi bài học khó, bạn nên cố gắng giữ tinh thần lạc quan và tiếp tục cố gắng.)
42.  swipe card /swaɪp kɑːd/ (np): thẻ quẹt
Eg: You need your student swipe card to enter the university dormitories.
(Bạn cần có thẻ quẹt sinh viên để vào ký túc xá của trường đại học.)
43.  earn money /ɜːn ˈmʌn.i/ (vp): kiếm tiền
Eg: Many students get a part-time job to earn money while they are studying.
(Nhiều sinh viên làm công việc bán thời gian để kiếm tiền trong khi đi học.)
44.  part-time job /ˌpɑːt.taɪm ˈdʒɒb/ (np): công việc bán thời gian
Eg: He has a part-time job at a local bookshop to help pay for his tuition fees.
(Anh ấy có một công việc bán thời gian tại một hiệu sách ở địa phương để giúp trả học phí.)
45. hard work /hɑːd wɜːk/ (np): sự làm việc chăm chỉ
Eg: Success is often the result of dedication and hard work.
(Thành công thường là kết quả của sự cống hiến và làm việc chăm chỉ.)

EXERCISE 1: Choose the best answer (A, B, C, or D) to complete each sentence or answer the question correctly based on the vocabulary about school.
1. In many countries, primary education is _______ for all children; they are required by law to attend school. 
A. compulsory 	B. grateful 	C. exhausted 	D. successful
2. The school decided to update its _______ to include more modern subjects like computer science. 
A. timetable 	B. gap year 	C. curriculum 	D. manifesto
3. The phrase 'to _______' means to memorize something perfectly so you can repeat it without thinking. 
A. learn by heart 	B. keep up with 	C. do a degree 	D. move up
4. The _______ at private universities can be very expensive, so many students apply for loans. 
A. swipe cards 	B. tuition fees 	C. application forms 	D. graduation exams
5. Please be quiet. I need to _______ on this difficult math problem. 
A. struggle 	B. bully 	C. enquire 	D. concentrate
6. She has a _______ in a local café to earn some extra money while studying. 
A. gap year 	B. part-time job 	C. learning disorder 	D. degree
7. After studying all night for the final exam, I felt completely _______. 
A. grateful 	B. positive 	C. successful 	D. exhausted
8. If you miss too many lessons, it becomes very hard to _______ the rest of the class. 
A. line up with 	B. get rid of 	C. keep up with 	D. move up
9. A _______ is an experienced person who advises and helps someone with less experience. 
A. mentor 	B. classmate 	C. bully 	D. university graduate
10. _______ is a type of learning disorder that primarily affects the skills involved in accurate and fluent reading and spelling. 
A. A manifesto 	B. A curriculum 	C. Dyslexia 	D. A canteen
11. A person who has successfully completed their studies at a university is known as a _______. 
A. host family 	B. classmate 	C. mentor 	D. university graduate
12. Before you can be considered for the course, you must fill out this _______. 
A. timetable 	B. application form 	C. swipe card 	D. manifesto
13. I am very _______ for all the support my friends and family have given me. 
A. stressed 	B. grateful 	C. successful 	D. compulsory
14. It is very common for students to _______ during the exam period due to pressure. 
A. stay positive 	B. get stressed 	C. take it easy 	D. earn money
15. When studying abroad, living with a _______ is a great way to learn about the local culture. 
A. host family 	B. classmate 	C. staff room 	D. science lab
16. Let me check my _______ to see if I have any classes on Friday afternoon. 
A. curriculum 	B. manifesto 	C. degree 	D. timetable
17. The students were asked to _______ in the corridor before entering the school hall. 
A. keep up with 	B. move up 	C. bully 	D. line up
18. In her _______ for class president, she promised to improve the food in the canteen. 
A. application form 	B. curriculum 	C. manifesto 	D. revision
19. A person who is afraid of heights would probably never choose to _______. 
A. do a degree 	B. go bungee jumping 	C. get a tattoo 	D. earn money
20. New students often _______ with the amount of homework in their first semester. 
A. struggle 	B. concentrate 	C. support 	D. help
21. We conduct chemistry experiments in the _______, so we must wear safety goggles. 
A. staff room 	B. school hall 	C. science lab 	D. playground
22. After finishing high school, she plans to _______ in medicine at a top university. 
A. do a degree 	B. take it easy 	C. get a tattoo 	D. get a part-time job
23. Even when you face setbacks, it is important to try your best to _______. 
A. get stressed 	B. bully others 	C. stay positive 	D. get rid of things
24. I need to call the university to _______ about the admission requirements for international students. 
A. struggle 	B. concentrate 	C. enquire 	D. bully
25. You need to use your _______ to enter the library and other secure areas on campus. 
A. manifesto 	B. degree 	C. timetable 	D. swipe card
26. Achieving success in any field requires talent, dedication, and a lot of _______. 
A. a gap year 	B. hard work 	C. a learning disorder 	D. tuition fees
27. A _______ class is one where students of different levels and abilities learn together. 
A. compulsory 	B. mixed-ability 	C. successful 	D. grateful
28. Subjects like history, literature, and physics are known as _______. 
A. part-time jobs 	B. learning disorders 	C. academic subjects 	D. tuition fees
29. You must pass the national _______ to receive your high school diplomA. 
A. graduation exam 	B. application form 	C. curriculum 	D. timetable
30. Before the big test, I need to spend the whole weekend doing _______. 
A. revision 	B. a degree 	C. a bungee jump 	D. a gap year
EXERCISE 2: Complete the sentences below with suitable words or phrases from the box. Use each item once only. There are more words than needed.
	application form
	classmate
	concentrate
	compulsory

	curriculum
	do a degree
	earn money
	exhausted

	gap year
	graduation exam
	grateful
	hard work

	host family
	keep up with
	learn by heart
	library

	manifesto
	mentor
	part-time job
	sports field

	stay positive
	struggle
	timetable
	tuition fees


21. While I was reviewing my notes last night, I became completely ________________.
22. If you want to join the club, you will need to fill out this ________________.
23. The new ________________ is so packed that I barely have any free time.
24. She has had a ________________ for six months to save money for a new laptop.
25. I think I will take a ________________ to travel bfore I go to university.
26. English is a ________________ subject, which means all students are required to study it.
27. If you don't ________________, you will make careless mistakes on the exam.
28. I don't mind helping any ________________ who is having trouble with their homework.
29. He decided to move to a bigger city in order to ________________ in engineering.
30. The school has just updated its ________________ to include more technology lessons.
31. My teacher, who is also my ________________, has given me some excellent advice.
32. We used to have to ________________ long poems for our literature class, but we don't anymore.
33. You won't succeed in your studies unless you ________________ and work hard.
34. The ________________ at this private university are much more expensive than at public ones.
35. He is not studying hard enough to ________________ the top students in the class.
36. While she was living with her ________________, she learned a lot about the local culture.
37. He is going to study every day for the next month for his final ________________.
38. Many students ________________ with the pressure of balancing school and a part-time job.
39. It was such ________________ that she finished the project ahead of schedule.
40. I am very ________________ to my friends for their support during the stressful exam period.
EXERCISE 3: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best arrangement of utterances or sentences to make a meaningful exchange or text in each of the following questions
Question 1. 
Dear Sir or Madam,
A. I would also like to know if you can arrange accommodation for me, including the types you provide and the costs. 
B. Finally, could you send me details of how to book the course and how to pay for it? 
C. I am a sixteen-year-old student and I am writing to enquire about an English course to prepare for the Cambridge First Certificate exam. 
D. I am currently at B2 level, so could you please tell me how long I will need to study and how much the course will cost?
Sincerely,
Mai Nguyễn.
	(Adapted from page 65 English Discovery 10)
A. c-a-d-b	B. d-c-a-b	C. c-d-a-b	D. c-a-b-d
Question 2. 
A. We provide excellent host-family accommodation, and our experienced staff teach in small groups.
B. If you want more information about our courses and tuition fees, you can email our director, Ms. Smith.
C. Welcome to Lakeside English School, a place where you can study English in a beautiful and peaceful environment.
D. Our flexible curriculum helps every student to progress confidently.
A. b-a-d-c	B. c-b-a-d	C. c-d-a-b	D. a-b-c-d
Question 3. 
A. An: I disagree. For an online business, practical experience is more important than a degree. He should follow his dream. 
B. An: I really believe he will be successful. He is so creative and works very hard. 
C. Linh: Did you hear Minh is leaving university to start his own business? I think he should finish his degree first. 
D. Linh: But it's very risky. What if he doesn't earn money immediately?
A. c-b-d-a 	B. a-d-c-b 	C. d-a-b-c 	D. c-a-d-b
Question 4. 
A. Bao: I see your point, but I disagree. Uniforms take away our chance to express our personality. 
B. Bao: I hadn't thought about that. That's a good point; you've convinced me.
C. An: That's true, but it also saves time in the morning because you don't have to choose what to wear.
D. An: I think wearing a uniform is a good idea. It makes all students feel equal. 
A. c-a-b-d 	B. b-d-a-c 	C. d-a-c-b 	D. d-c-a-b
Question 5. 
A. Minh: That’s a great idea! Let me check my timetable... yes, I'm free tomorrow afternoon. 
B. Minh: I'm starting to get stressed about the compulsory final exam in history.
C. Linh: Perfect. Let's meet at 2 PM then. Just try to stay positive; we'll get through it together! 
D. Linh: I know what you mean. Why don't we review for it together in the library?
A. b-a-c-d 	B. b-d-a-c	C. d-a-c-b	D. a-c-b-d
EXERCISE 4: Read the following passage about a family’s daily life and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks 
Life at a Comprehensive School
A comprehensive school is a place (1) ______ students of all abilities learn together. The school has a broad (2) ______ that includes both core academic subjects and creative arts. In the past, schools (3) ______ be more focused on exams, but now the approach is more balanced, encouraging students to develop a wide range of skills.
Sometimes, a student may (4) ______ with a difficult subject like physics. However, if they (5) ______ help, teachers are always there to support them. Teachers often encourage students (6) ______ in groups, as this helps them learn from their classmates. The school library is a(n) (7) ______ useful resource, especially when students need to do revision for their exams. The main goal is to create a positive environment where every student can succeed and (8) ______ a difference in their own way.
Question 1: A. which 	B. who 	C. where 	D. whose
Question 2: A. timetable	B. curriculum 	C. manifesto 	D. gap year
Question 3: A. used to 	B. were used to 	C. use to 	D. are used to
Question 4: A. keep up 	B. move up 	C. line up 	D. struggle
Question 5: A. ask to 	B. asked to	C. ask for	D. asked for
Question 6: A. to work 	B. working 	C. work 	D. worked
Question 7: A. bit 	B. slightly 	C. rather 	D. extremely
Question 8: A. get 	B. do 	C. make 	D. stay
EXERCISE 6: Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions.
Understanding Ourselves: The Demystification Conference
For many students who struggle with a learning disorder, school can sometimes feel isolating. They might think they are the only ones who find certain academic subjects difficult. To help these students, some schools have started a special event called a Demystification Conference, which is a powerful way for students to understand their own learning styles and build confidence.
The conference is a unique meeting where older students act as mentors for younger ones. The older students, who also have learning disorders themselves, share their personal stories. They talk honestly about the challenges they used to face and the strategies they now use to become successful in school. For the younger students, listening to someone they look up to is often much more inspiring than listening to an adult expert. It shows them they are not alone.
During the conference, the mentors explain their learning disorders in a simple and clear way. They might describe what dyslexia feels like or how they concentrate in a busy classroom. If a younger student asks a question, the mentor will provide an honest answer based on their own experience. The goal is not just to share information but also to build a supportive community, helping every student feel grateful for their unique strengths and ready to overcome any obstacle.
(Inspired by the article https://www.ldonline.org/ld-topics/teaching-instruction/helping-students-understand-and-accept-their-learning-disabilities)
Question 1: The word "isolating" in the first paragraph is closest in meaning to... 
A. difficult 	B. lonely 	C. successful 	D. social
Question 2: The word "struggle" in the first paragraph is closest in meaning to... 
A. have great success 	B. feel no different 	C. have difficulty 	D. become an expert
Question 3: Who acts as mentors at the conference?
A. Adult experts and doctors. 
B. Teachers from a different school. 
C. The parents of the younger students. 
D. Older students who also have learning disorders.
Question 4: According to the passage, why is hearing from student mentors often more inspiring than hearing from adults?
A. Because the mentors are famous.
B. Because the younger students can relate to their personal stories.
C. Because the mentors give them gifts and awards.
D. Because the adult experts use language that is too difficult.
Question 5: The passage states that the conference is a "powerful way" for students to understand themselves. This means the conference is very... 
A. expensive	B. difficult	C. traditional	D. effective
Question 6: In the last paragraph, what does the conference help students feel grateful for? 
A. Their high test scores. 			B. Their own unique strengths. 
C. The long school holidays. 		D. The difficult homework.
Question 7: According to the passage, what will a mentor do if a younger student asks a question? 
A. They will ask an adult expert for the answer. 
B. They will provide an answer based on their own experience. 
C. They will end the conversation immediately. 
D. They will give the student extra reading to do.
Question 8: Which of the following statements is TRUE according to the passage? 
A. The mentors are paid professionals hired by the school. 
B. The conference is only for students who struggle with dyslexia.
C. The conference helps to create an encouranging community. 
D. The conference is a compulsory event for all students.
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UNIT 7: CULTURAL DIVERSITY
VOCABULARY
1. incense /ˈɪn.sens/ (n): hương, nhang
Eg: During the ceremony, they lit incense at the altar to show respect.
(Trong buổi lễ, họ đã thắp hương trên bàn thờ để tỏ lòng thành kính.)
2. pilgrim /ˈpɪl.ɡrɪm/ (n): người hành hương
Eg: Thousands of pilgrims travel to the Hương Pagoda Festival every year.
(Hàng ngàn người hành hương đến Lễ hội Chùa Hương mỗi năm.)
3. commemorate /kəˈmem.ə.reɪt/ (v): tưởng niệm, kỷ niệm
Eg: The Hùng King Temple Festival is held to commemorate the first kings of Vietnam.
(Lễ hội Đền Hùng được tổ chức để tưởng nhớ các vị vua đầu tiên của Việt Nam.)
4. worship /ˈwɜː.ʃɪp/ (v): thờ cúng, tôn thờ
Eg: Many people go to pagodas and temples to worship their ancestors.
(Nhiều người đến chùa và đền để thờ cúng tổ tiên của họ.)
5. ritual /ˈrɪtʃ.u.əl/ (n): nghi lễ, nghi thức
Eg: Making offerings of food is a common ritual during the Lunar New Year.
(Việc dâng cúng đồ ăn là một nghi lễ phổ biến trong dịp Tết Nguyên Đán.)
6. ceremony /ˈser.ɪ.mə.ni/ (n): buổi lễ
Eg: The opening ceremony of the festival was colourful and impressive.
(Lễ khai mạc của lễ hội rất sặc sỡ và ấn tượng.)
7. blessing /ˈbles.ɪŋ/ (n): lời chúc phúc, phước lành
Eg: People visit pagodas at the beginning of the year to pray for blessings of good health and luck.
(Mọi người đi chùa vào đầu năm để cầu mong những phước lành về sức khỏe và may mắn.)
8. be held /biː held/ (vp): được tổ chức
Eg: The Mid-Autumn Festival is held on the 15th day of the 8th lunar month.
(Tết Trung thu được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 âm lịch.)
9. offer /ˈɒf.ər/ (v): dâng, cúng, biếu
Eg: Pilgrims often offer incense, flowers, and fruit at the temple.
(Những người hành hương thường dâng hương, hoa và trái cây tại đền.)
10. be famous for /biː ˈfeɪ.məs fɔːr/ (adj. phrase): nổi tiếng về
Eg: The Lim Festival is famous for its traditional Quan họ singing.
(Hội Lim nổi tiếng với làn điệu dân ca Quan họ truyền thống.)
11. take place /teɪk pleɪs/ (phr. v): diễn ra
Eg: The main celebrations of the festival take place in the town square.
(Các hoạt động kỷ niệm chính của lễ hội diễn ra tại quảng trường thành phố.)
12. decorate /ˈdek.ə.reɪt/ (v): trang trí
Eg: People decorate their homes with peach blossoms and kumquat trees for Tết.
(Mọi người trang trí nhà cửa bằng hoa đào và cây quất vào dịp Tết.)
13. pray /preɪ/ (v): cầu nguyện
Eg: She went to the pagoda to pray for her family's health and happiness.
(Cô ấy đã đến chùa để cầu nguyện cho gia đình được khỏe mạnh và hạnh phúc.)
14. celebrate /ˈsel.ə.breɪt/ (v): kỷ niệm, ăn mừng
Eg: Families gather to celebrate the Lunar New Year together.
(Các gia đình tụ họp để cùng nhau ăn mừng Tết Nguyên Đán.)
15. pay respect to /peɪ rɪˈspekt tu/ (vp): tỏ lòng thành kính
Eg: Many people visit their ancestors' graves to pay respect to them.
(Nhiều người đi thăm mộ tổ tiên để tỏ lòng thành kính.)
16. conduct /kənˈdʌkt/ (v): tiến hành, tổ chức
Eg: The opening ceremony of the festival is conducted by the village elders.
(Lễ khai mạc của lễ hội được tiến hành bởi các bô lão trong làng.)

17. house-warming /ˈhaʊs.wɔː.mɪŋ/ (n): tiệc tân gia
Eg: We're having a house-warming party on Saturday to celebrate our new home.
(Chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc tân gia vào thứ Bảy để ăn mừng ngôi nhà mới.)
18. feast /fiːst/ (n): yến tiệc, bữa tiệc lớn
Eg: After the ceremony, everyone gathered for a traditional feast.
(Sau buổi lễ, mọi người đã tập trung lại để dự một bữa yến tiệc truyền thống.)
19. occupants /ˈɒk.jə.pənts/ (n): người cư ngụ, người ở (trong một tòa nhà, căn phòng, xe cộ)
Eg: The car was badly damaged, but luckily the occupants were not injured.
(Chiếc xe bị hư hỏng nặng, nhưng may mắn là những người ở trong xe không bị thương.)

20. cemetery /ˈsem.ə.tri/ (n): nghĩa trang
Eg: People often visit the cemetery to clean the graves of their ancestors before Tết.
(Mọi người thường đến nghĩa trang để dọn dẹp mộ phần của tổ tiên trước Tết.)
21. altar /ˈɔːl.tər/ (n): bàn thờ
Eg: The family placed fresh flowers and fruit on the family altar.
(Gia đình đã đặt hoa tươi và trái cây lên bàn thờ gia tiên.)
22. custom /ˈkʌs.təm/ (n): phong tục, tục lệ
Eg: Giving lucky money to children is a well-known custom during the Lunar New Year.
(Tặng tiền lì xì cho trẻ em là một phong tục nổi tiếng trong dịp Tết Nguyên Đán.)
23. union /ˈjuː.nj.ən/ (n): sự hợp nhất, sự đoàn tụ
Eg: The holiday is an important occasion for family union and celebration.
(Ngày lễ là một dịp quan trọng cho sự đoàn tụ gia đình và ăn mừng.)
24. processed food /ˈprəʊ.sestfuːd/ (np): thực phẩm chế biến sẵn
Eg: A healthy diet should contain fresh vegetables rather than a lot of processed food.
(Một chế độ ăn lành mạnh nên chứa rau củ tươi thay vì nhiều thực phẩm chế biến sẵn.)
25. digestion /daɪˈdʒes.tʃən/ (n): sự tiêu hóa
Eg: Drinking enough water is important for good digestion.
(Uống đủ nước là việc quan trọng để có một hệ tiêu hóa tốt.)
26. ingredient /ɪnˈɡriː.di.ənt/ (n): thành phần, nguyên liệu
Eg: Always read the list of ingredients to check for anything you might be allergic to.
(Hãy luôn đọc danh sách thành phần để kiểm tra bất cứ thứ gì bạn có thể bị dị ứng.)
27. fattening /ˈfæt.ən.ɪŋ/ (adj): gây béo
Eg: Fried chicken is delicious, but it is a very fattening food.
(Gà rán rất ngon, nhưng đó là một món ăn rất dễ gây béo.)
28. disease /dɪˈziːz/ (n): bệnh tật
Eg: Regular exercise and a balanced diet can help prevent many common diseases.
(Tập thể dục thường xuyên và một chế độ ăn cân bằng có thể giúp ngăn ngừa nhiều bệnh tật phổ biến.)
EXERCISE 1: Choose the best answer (A, B, C, or D) to complete each sentence or answer the question correctly based on the vocabulary about festival.
31. For the Lunar New Year, many Vietnamese families _______ their houses with peach blossoms and kumquat trees. 
A. worship 	B. decorate 	C. commemorate 	D. conduct
32. What do you call a person who travels to a sacred or holy place for religious reasons? 
A. occupant 	B. pilgrim 	C. ingredient 	D. custom
33. The Hùng King Temple Festival is _______ every year to remember the first kings of Vietnam. 
A. offered 	B. held 	C. decorated 	D. prayed
34. Giving lucky money to children during Tết is a beautiful _______ in Vietnamese culture. 
A. ritual 	B. blessing 	C. custom 	D. union
35. If we had more time off, we would _______ the festival by lighting lanterns and watching parades. 
A. pray 	B. offer 	C. celebrate 	D. worship
36. What is the name for a special meal with large amounts of food and drink, usually for a celebration? 
A. disease 	B. feast 	C. digestion 	D. ingredient
37. A _______ is a place, often in a church or temple, with a flat top used for religious rituals. 
A. cemetery 	B. custom 	C. altar 	D. blessing
38. They prepared many traditional dishes, so the family was able to enjoy a wonderful holiday _______. 
A. digestion 	B. blessing 	C. feast 	D. union
39. Every year, thousands of _______ travel to the Hương Pagoda to pray for a happy year aheaD. 
A. occupants 	B. customs 	C. pilgrims 	D. altars
40. What is a formal event that is performed on a special occasion called? 
A. ceremony 	B. union 	C. ingredient 	D. disease
41. A _______ is a place where people are buried when they die. 
A. ceremony 	B. altar 	C. cemetery 	D. union
42. The opening _______ of the festival will take place in the main square tomorrow morning. 
A. ritual 	B. ceremony 	C. custom 	D. feast
43. Eating too much _______, which is full of sugar and fat, can lead to health problems. 
A. processed food 	B. digestion 	C. ingredient 	D. custom
44. What do you call an illness or sickness in people, animals, or plants? 
A. blessing 	B. disease 	C. feast 	D. union
45. Volunteers were asked to _______ blankets and clean water to the families in need.  
A. send out 	B. pray for 	C. give out 	D. offer
46. At the beginning of the year, people often visit temples to _______ for health and good fortune. 
A. decorate 	B. pray 	C. offer 	D. conduct
47. Eating slowly is not only good for your _______, but it also helps you enjoy your food more. 
A. ingredient 	B. blessing 	C. digestion 	D. custom
48. What is the word for a set of fixed actions and words performed regularly, especially as part of a ceremony? 
A. ritual 	B. union 	C. custom 	D. blessing
49. On the first day of Tết, children visit their grandparents to _______ to them. 
A. pay respect 	B. be famous 	C. take place 	D. give out
This festival is held to _______ the brave soldiers who fought for the country's independence. A. worship 	B. commemorate 	C. decorate 	D. offer
50. What is the verb that means to honor or show respect to a god? 
A. worship 	B. decorate 	C. conduct 	D. pray
51. The school will _______ the information about the new term by email next week. 
A. give out 	B. send out 	C. take place 	D. offer
52. Which adjective describes food that is likely to make you gain weight? 
A. processed 	B. fattening 	C. famous 	D. traditional
53. At the family altar, people often _______ gifts of fruit and flowers to their ancestors. 
A. offer 	B. decorate 	C. celebrate 	D. hold
54. The firework display will _______ at midnight to celebrate the New Year. 
A. be held 	B. take place 	C. decorate 	D. pray
55. What do you call one of the items of food you need to make a particular dish? 
A. ingredient 	B. digestion 	C. custom 	D. disease
56. At a _______ party, friends and family celebrate someone moving into a new home. 
A. union 	B. blessing 	C. ceremony 	D. house-warming
57. Before the main event, the organizers will _______ a small ceremony to welcome the guests. 
A. conduct 	B. pray 	C. worship 	D. decorate
58. The holiday is an important time for family _______ and celebration. 
A. union 	B. blessing 	C. feast 	D. disease
59. Which phrase means to be well-known for something good? 
A. To pay respect to 	B. To be held for 	C. To be famous for 	D. To take place for
EXERCISE 2: Complete the sentences below with suitable words or phrases from the box. Use each item once only. There are more words than needed.
	altar
	be held
	blessing
	celebrate

	ceremony
	commemorate
	custom
	decorate

	disease
	digestion
	feast
	fattening

	give out
	ingredient
	offer
	pay respect to

	pilgrim
	pray
	processed food
	ritual

	union
	worship
	
	


1. Families often gather to ________________ the Mid-Autumn Festival with a big party.
2. Giving lucky money is a ________________ that is very popular during the Lunar New Year.
3. In my family, we always ________________ the house with flowers before the festival begins.
4. For the last house-warming party, they prepared a huge ________________ with many traditional dishes.
5. A ________________ is a person who travels to a holy place, and thousands visit the Hương Pagoda each year.
6. The opening ceremony for the festival will ________________ in the main square next Monday.
7. Many people choose to ________________ for good health and happiness for their families at the pagoda.
8. This special event is conducted to ________________ the nation's heroes.
9. Long ago, people used to ________________ the sun and the moon as gods.
10. In many Vietnamese homes, there is a family ________________ where people pay respect to their ancestors.
11. If I went to the temple, I would ________________ incense and flowers.
12. The water-throwing ________________ in Thailand's Songkran festival is more famous than many other traditions.
13. This weekend, we are going to visit the cemetery to ________________ our late grandparents.
14. The school hall is the place where the graduation ________________ will take place.
15. This cake has so many special ________________ that it tastes incredibly delicious.
16. It is unhealthy to eat too much ________________, you should eat more fresh fruit and vegetables.
17. If you eat too many ________________ foods, you will probably gain weight.
18. Doctors have discovered that a healthy diet can prevent many types of ________________.
19. The most important part of the Tết holiday is family ________________.
20. The monk gave a ________________ to all the people who were present.
EXERCISE 3: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best arrangement of utterances or sentences to make a meaningful exchange or text in each of the following questions.
Question 1. 
A. Phong: They decorate altars and tell stories about their dead relatives, but they also have parties and fun activities for children. 
B. Phong: Last month, I learned about the Day of the Dead, a festival in Mexico which commemorates the dead.
C. Linh: I've never heard of it. Is it a sad ceremony? 
D. Linh: That's fascinating! So, it's a way to celebrate life and remember family at the same time.
A. b-a-d-c 	B. b-c-a-d 	C. c-a-d-b 	D. d-b-c-a
Question 2. 
A. Linh: Paris sounds amazing! Why did you choose to go there?
B. Linh: Nam, where would you go this summer if you had the chance? 
C. Nam: Because if I went to Paris, I would love to see the Eiffel Tower and practice my French. 
D. Nam: If I could go anywhere for a holiday, I would go to Paris.
A. c-a-d-b	B. d-b-c-a	C. a-c-b-d	D. b-d-a-c
Question 3. 
A. On the actual wedding day, the groom's family brings gifts wrapped in red paper to the bride's home to ask for permission again. 
B. A traditional Vietnamese wedding has two main parts. 
C. The first part is the proposal ceremony, where the groom's family visits the bride's home to formally request the marriage on a lucky day. 
D. These customs are important traditions that celebrate the union of the two families.
A. c-b-d-a 	B. a-d-c-b 	C. d-a-b-c 	D. c-a-d-b
Question 4. 
A. My family made an offering of traditional food and lit incense at the main altar. 
B. It was a very moving ceremony, and I felt proud of our country's long history. 
C. April 10th. Today, I visited the Hùng King Temple Festival for the first time to commemorate our ancestors. 
D. The mountain was crowded with thousands of pilgrims from all over the country.
A. c-a-b-d 	B. a-d-c-b 	C. d-c-a-b 	D. c-d-a-b
Question 5.
A. On the first day, families visit relatives to pay respect to their elders and wish each other a happy new year. 
B. Lunar New Year, or Tết, is the most important festival in Vietnam, a time to celebrate family union.
C. The exchange of lucky money is a beloved custom that brings joy, especially to children.
D. In the days before the festival takes place, people decorate their homes with flowers and prepare traditional foods.   
A. a-c-d-b 	B. b-d-a-c 	C. c-a-b-d 	D. d-b-c-a
EXERCISE 4: Read the following passage about a family’s daily life and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks 
The Festival of Lights
Our town has (1) _______ wonderful lantern festival each year to celebrate the harvest moon. People decorate their homes with colourful lights, (2) _______ they prepare special foods for a large family feast. If my grandparents lived closer, they (3) _______ the celebration with us every year. It is a time for family (4) _______ and togetherness.
During the festival, children carry lanterns through the streets in a beautiful parade. If I (5) _______ one wish, I would wish for a longer festival! We always watch the parade, (6) _______ sometimes we are too tired to stay for the fireworks. The main event is (7) _______ parade which takes place on the final night. My father said that if he (8) _______ more free time, he would help build one of the giant lanterns.
Question 1: A. a 	B. an 	C. the 	D. ∅
Question 2: A. for 	B. but 	C. so 	D. and
Question 3: A. will join 	B. would join 	C. joined 	D. join
Question 4: A. custom 	B. ritual 	C. union 	D. blessing
Question 5: A. have 	B. will have 	C. would have 	D. had
Question 6: A. or 	B. but 	C. for 	D. so
Question 7: A. an 	B. a 	C. the 	D. ∅
Question 8: A. have 	B. had 	C. has 	D. would have
EXERCISE 6: Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions.
What is Culture?
Culture is the collection of shared beliefs, values, and practices that define a group of people. It is what makes one society different from another and includes everything from the language people speak to the feasts they celebrate. Art, music, and social habits are also important parts of a culture which is passed down through generations. These elements combine to create a unique identity for every community around the world, giving its members a sense of belonging.
Two key parts of any culture are its customs and traditions. A custom is a widely accepted way of behaving within a particular society. For example, (4) giving lucky money during Tết is a popular custom in Vietnam, so children look forward to the holiday. When these customs are passed on for many years, they become traditions that help keep the culture alive and connect the old and new generations.
This variety is called cultural diversity, and it makes our world a much more interesting place. Learning about different cultures is incredibly important, for it helps us understand the world in new ways. (6) If we were more open to foreign traditions, we would learn a lot about ourselves, too. By respecting the diverse customs and rituals of others, we not only enrich our own lives but also contribute to a more peaceful and connected global community.
	(Inspired by the article "What Is Culture?" on Live Science)
Question 1: What is the main purpose of the passage?
A. To argue that one culture is better than others. 
B. To define culture and explain the importance of cultural diversity. 
C. To provide a list of popular festivals in Vietnam. 
D. To teach readers how to celebrate holidays.
Question 2: Which of the following is NOT mentioned as a part of culture?
A. Language	B. Social habits	C. School curriculum		D. Music
Question 3: The word "custom" in the second paragraph is closest in meaning to...
A. a new or modern idea.
B. a common tradition or practice.
C. a law or a rule.
D. a special party.
Question 4: Why does the author mention "giving lucky money during Tết"?
A. To argue that Tết is the most important holiday.
B. To give a specific example of a cultural custom.
C. To suggest that all cultures should adopt this tradition.
D. To complain about how children spend their money.
Question 5: What can be inferred from the passage about traditions? 
A. Traditions are new ideas that young people create. 
B. Traditions are the same in every country in the worlD. 
C. Traditions are less important than customs. 
D. Traditions help connect different generations within a culture.
Question 6: The sentence "If we were more open to foreign traditions, we would learn a lot about ourselves, too" is used to talk about...
A. a real situation that happened in the past. 
B. a definite plan for the future. 
C. a hypothetical or imaginary situation. 
D. a habit that is always true.
Question 7: According to the last paragraph, why is learning about different cultures important?
A. Because it is a compulsory subject in school.
B. Because it guarantees you can travel anywhere.
C. Because it helps us understand the world from different perspectives.
D. Because it proves that your own culture is the best.
Question 8: What is the final message the author wants to convey?
A. We should only focus on learning about our own customs.
B. Respecting other cultures is beneficial for everyone.
C. Cultural diversity is a problem for the modern world.
D. All cultures will eventually become the same.


EXERCISE 4: Read the following passage about a family’s daily life and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks 
Life at a Comprehensive School
A comprehensive school is a place (1) ______ students of all abilities learn together. The school has a broad (2) ______ that includes both core academic subjects and creative arts. In the past, schools (3) ______ be more focused on exams, but now the approach is more balanced, encouraging students to develop a wide range of skills.
Sometimes, a student may (4) ______ with a difficult subject like physics. However, if they (5) ______ help, teachers are always there to support them. Teachers often encourage students (6) ______ in groups, as this helps them learn from their classmates. The school library is a(n) (7) ______ useful resource, especially when students need to do revision for their exams. The main goal is to create a positive environment where every student can succeed and (8) ______ a difference in their own way.
Question 1: A. which 	B. who 	C. where 	D. whose
Question 2: A. timetable	B. curriculum 	C. manifesto 	D. gap year
Question 3: A. used to 	B. were used to 	C. use to 	D. are used to
Question 4: A. keep up 	B. move up 	C. line up 	D. struggle
Question 5: A. ask to 	B. asked to	C. ask for	D. asked for
Question 6: A. to work 	B. working 	C. work 	D. worked
Question 7: A. bit 	B. slightly 	C. rather 	D. extremely
Question 8: A. get 	B. do 	C. make 	D. stay
EXERCISE 6: Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions.
Understanding Ourselves: The Demystification Conference
For many students who struggle with a learning disorder, school can sometimes feel isolating. They might think they are the only ones who find certain academic subjects difficult. To help these students, some schools have started a special event called a Demystification Conference, which is a powerful way for students to understand their own learning styles and build confidence.
The conference is a unique meeting where older students act as mentors for younger ones. The older students, who also have learning disorders themselves, share their personal stories. They talk honestly about the challenges they used to face and the strategies they now use to become successful in school. For the younger students, listening to someone they look up to is often much more inspiring than listening to an adult expert. It shows them they are not alone.
During the conference, the mentors explain their learning disorders in a simple and clear way. They might describe what dyslexia feels like or how they concentrate in a busy classroom. If a younger student asks a question, the mentor will provide an honest answer based on their own experience. The goal is not just to share information but also to build a supportive community, helping every student feel grateful for their unique strengths and ready to overcome any obstacle.
(Inspired by the article https://www.ldonline.org/ld-topics/teaching-instruction/helping-students-understand-and-accept-their-learning-disabilities)
Question 1: The word "isolating" in the first paragraph is closest in meaning to... 
A. difficult 	B. lonely 	C. successful 	D. social
Question 2: The word "struggle" in the first paragraph is closest in meaning to... 
A. have great success 	B. feel no different 	C. have difficulty 	D. become an expert
Question 3: Who acts as mentors at the conference?
A. Adult experts and doctors. 
B. Teachers from a different school. 
C. The parents of the younger students. 
D. Older students who also have learning disorders.
Question 4: According to the passage, why is hearing from student mentors often more inspiring than hearing from adults?
A. Because the mentors are famous.
B. Because the younger students can relate to their personal stories.
C. Because the mentors give them gifts and awards.
D. Because the adult experts use language that is too difficult.
Question 5: The passage states that the conference is a "powerful way" for students to understand themselves. This means the conference is very... 
A. expensive	B. difficult	C. traditional	D. effective
Question 6: In the last paragraph, what does the conference help students feel grateful for? 
A. Their high test scores. 
B. Their own unique strengths. 
C. The long school holidays. 
D. The difficult homework.
Question 7: According to the passage, what will a mentor do if a younger student asks a question? 
A. They will ask an adult expert for the answer. 
B. They will provide an answer based on their own experience. 
C. They will end the conversation immediately. 
D. They will give the student extra reading to do.
Question 8: Which of the following statements is TRUE according to the passage? 
A. The mentors are paid professionals hired by the school. 
B. The conference is only for students who struggle with dyslexia.
C. The conference helps to create an encouranging community. 
D. The conference is a compulsory event for all students.
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UNIT 8: ECOTOURISM
[bookmark: OLE_LINK1]VOCABULARY
29. conserve /kənˈsɜːv/ (v): bảo tồn, giữ gìn 
Eg: We need to conserve water and electricity to protect our planet's resources. 
(Chúng ta cần bảo tồn nước và điện để bảo vệ tài nguyên của hành tinh.)
30. conservation /ˌkɒn.səˈveɪ.ʃən/ (n): sự bảo tồn 
Eg: The conservation of rainforests is vital for maintaining global biodiversity. 
(Sự bảo tồn các khu rừng nhiệt đới là rất quan trọng để duy trì đa dạng sinh học toàn cầu.)
31. container /kənˈteɪ.nər/ (n): đồ đựng, vật chứa 
Eg: Please put all your plastic containers in the recycling bin. 
(Vui lòng bỏ tất cả các hộp nhựa của bạn vào thùng tái chế.)
32. deforest /diːˈfɒr.ɪst/ (v): phá rừng 
Eg: When companies deforest large areas, many endangered animals lose their natural habitat. 
(Khi các công ty phá rừng trên diện rộng, nhiều loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng bị mất đi môi trường sống tự nhiên của chúng.)
33. ecotourism /ˈiː.kəʊˌtʊə.rɪ.zəm/ (n): du lịch sinh thái 
Eg: Ecotourism is designed to have a limited impact on the environment and educate tourists about conservation. 
(Du lịch sinh thái được thiết kế để có tác động hạn chế đến môi trường và giáo dục du khách về bảo tồn.)
34. environment /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ (n): môi trường 
Eg: Pollution from factories can do serious harm to the local environment. 
(Ô nhiễm từ các nhà máy có thể gây hại nghiêm trọng cho môi trường địa phương.)
35. exotic /ɪɡˈzɒt.ɪk/ (adj): kỳ lạ, ngoại lai 
Eg: Ecotourism allows you to see exotic animals in their natural habitats. 
(Du lịch sinh thái cho phép bạn nhìn thấy những loài động vật kỳ lạ trong môi trường sống tự nhiên của chúng.)
36. extinction /ɪkˈstɪŋk.ʃən/ (n): sự tuyệt chủng 
Eg: The destruction of rainforests is leading to the extinction of many species. 
(Việc phá hủy các khu rừng nhiệt đới đang dẫn đến sự tuyệt chủng của nhiều loài.)
37. guideline /ˈɡaɪd.laɪn/ (n): nguyên tắc chỉ đạo, hướng dẫn 
Eg: The tour guide gave us clear guidelines on how to behave when observing wildlife. 
(Hướng dẫn viên du lịch đã cho chúng tôi những hướng dẫn rõ ràng về cách cư xử khi quan sát động vật hoang dã.)
38. harm /hɑːm/ (v): gây hại 
Eg: Throwing plastic bags into the ocean can harm marine animals like turtles and dolphins. (Vứt túi nhựa ra đại dương có thể gây hại cho các loài động vật biển như rùa và cá heo.)
39. limit energy use /ˈlɪm.ɪt ˈen.ə.dʒi juːs/ (vp): hạn chế sử dụng năng lượng 
Eg: You can limit energy use at home by turning off lights when you leave a room. 
(Bạn có thể hạn chế sử dụng năng lượng ở nhà bằng cách tắt đèn khi bạn rời khỏi phòng.)
40. litter /ˈlɪt.ər/ (v): xả rác / (n): rác (vứt bừa bãi)
Eg: The sign says "Do not litter," so please put your rubbish in the bin. 
(Biển báo ghi "Không xả rác", vì vậy hãy bỏ rác của bạn vào thùng.)
Eg: After the festival, there was a lot of litter on the streets. 
(Sau lễ hội, có rất nhiều rác trên đường phố.)
41. local community /ˈləʊ.kəl kəˈmjuː.nə.ti/ (np): cộng đồng địa phương 
Eg: A successful ecotourism project provides jobs and benefits the local community. 
(Một dự án du lịch sinh thái thành công sẽ cung cấp việc làm và mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương.)
42. plant trees /plɑːnt triːz/ (vp): trồng cây 
Eg: For World Environment Day, our school will plant trees in the local park to make it greener. 
(Vào Ngày Môi trường Thế giới, trường chúng tôi sẽ trồng cây trong công viên địa phương để làm cho nó xanh hơn.)
43. protection /prəˈtek.ʃən/ (n): sự bảo vệ 
Eg: Endangered animals need legal protection from illegal hunting. 
(Các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cần được pháp luật bảo vệ khỏi nạn săn bắn bất hợp pháp.)
44. provide with /prəˈvaɪd wɪð/ (phr. v): cung cấp (cho ai đó) cái gì 
Eg: The organization's goal is to provide local villagers with access to clean drinking water. (Mục tiêu của tổ chức là cung cấp cho dân làng địa phương nguồn nước uống sạch.)
45. put rubbish in the bins /pʊt ˈrʌb.ɪʃ ɪn ðə bɪnz/ (vp): bỏ rác vào thùng 
Eg: It is everyone's responsibility to put rubbish in the bins to keep our streets clean. (Bỏ rác vào thùng để giữ cho đường phố sạch sẽ là trách nhiệm của mọi người.)
46. rainforest /ˈreɪn.fɒr.ɪst/ (n): rừng nhiệt đới 
Eg: The Amazon rainforest is home to millions of species of plants and animals. 
(Rừng nhiệt đới Amazon là ngôi nhà của hàng triệu loài thực vật và động vật.)
47. recycle /ˌriːˈsaɪ.kəl/ (v): tái chế 
Eg: If you recycle plastic bottles and paper, you can help reduce the amount of waste in landfills. 
(Nếu bạn tái chế chai nhựa và giấy, bạn có thể giúp giảm lượng rác thải tại các bãi chôn lấp.)
· recycling centre /ˌriːˈsaɪ.klɪŋ ˈsen.tər/ (np): trung tâm tái chế 
Eg: You can take your old newspapers and glass bottles to the local recycling centre. 
(Bạn có thể mang báo cũ và chai thủy tinh đến trung tâm tái chế của địa phương.)
48. reduce waste /rɪˈdjuːs weɪst/ (vp): giảm thiểu rác thải 
Eg: One way to reduce waste is to buy products with minimal packaging. 
(Một cách để giảm thiểu rác thải là mua các sản phẩm có bao bì tối giản.)
49. throw away /θrəʊ əˈweɪ/ (phr. v): vứt đi 
Eg: Don't throw away that glass jar; we can reuse it. 
(Đừng vứt cái lọ thủy tinh đó đi; chúng ta có thể tái sử dụng nó.)
50. reuse used items /ˌriːˈjuːz juːzd ˈaɪ.təmz/ (vp): tái sử dụng đồ đã dùng 
Eg: Instead of throwing away glass jars, you can reuse used items for storage in the kitchen. (Thay vì vứt bỏ những chiếc lọ thủy tinh, bạn có thể tái sử dụng những món đồ đã dùng để đựng đồ trong bếp.)
51. trek /trek/ (v): đi bộ đường dài (thường ở vùng núi) 
Eg: Many tourists come here to trek through the mountains and enjoy the stunning scenery. (Nhiều khách du lịch đến đây để đi bộ đường dài qua những ngọn núi và tận hưởng phong cảnh tuyệt đẹp.)
52. remote /rɪˈməʊt/ (adj): xa xôi, hẻo lánh 
Eg: The ecotour took us to a remote village in the mountains. 
(Chuyến du lịch sinh thái đã đưa chúng tôi đến một ngôi làng xa xôi trên núi.)
53. wilderness /ˈwɪl.də.nəs/ (n): vùng hoang dã 
Eg: Ecotourists often enjoy trekking through the remote wilderness to see wildlife in its natural setting. 
(Khách du lịch sinh thái thường thích đi bộ xuyên qua vùng hoang dã xa xôi để xem động vật hoang dã trong môi trường tự nhiên của chúng.)
54. waste /weɪst/ (n): rác thải, sự lãng phí 
Eg: A lot of household waste, such as food scraps and plastic packaging, ends up in landfills. (Rất nhiều rác thải sinh hoạt, chẳng hạn như thức ăn thừa và bao bì nhựa, cuối cùng lại bị đưa đến các bãi chôn lấp.)
55. protect from /prəˈtekt frɒm/ (phr. v): bảo vệ khỏi 
Eg: Sunscreen can help protect your skin from the harmful effects of the sun. (Kem chống nắng có thể giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi những tác động có hại của ánh nắng mặt trời.)
56. endangered animal /ɪnˈdeɪn.dʒəd ˈæn.ɪ.məl/ (np): động vật có nguy cơ tuyệt chủng 
Eg: The giant panda is a famous endangered animal that conservation groups are trying to save. (Gấu trúc lớn là một loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng nổi tiếng mà các nhóm bảo tồn đang cố gắng cứu vớt.)
57. environmental problem /ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl ˈprɒb.ləm/ (np): vấn đề môi trường 
Eg: Climate change is a serious environmental problem that affects the entire worlD. 
(Biến đổi khí hậu là một vấn đề môi trường nghiêm trọng ảnh hưởng đến toàn thế giới.)
58. generation /ˌdʒen.əˈreɪ.ʃən/ (n): thế hệ 
Eg: We must protect the environment for future generations. 
(Chúng ta phải bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai.)
59. grow crops /ɡrəʊ krɒps/ (vp): trồng trọt 
Eg: Local communities often grow crops like rice and vegetables to feed their families.
(Các cộng đồng địa phương thường trồng các loại cây như lúa và rau để nuôi sống gia đình.)
60. local community /ˈləʊ.kəl kəˈmjuː.nə.ti/ (np): cộng đồng địa phương 
Eg: A successful ecotourism project provides jobs and benefits the local community. 
(Một dự án du lịch sinh thái thành công sẽ cung cấp việc làm và mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương.)
EXERCISE 1: Choose the best answer (A, B, C, or D) to complete each sentence or answer the question correctly based on the vocabulary about our environment.
1. To protect the environment, we should try to _______ waste by recycling and reusing items.
A. harm 	B. reduce 	C. deforest 	D. litter
2. What do you call a form of tourism that focuses on visiting natural areas while conserving the environment? 
A. conservation 	B. wilderness 	C. ecotourism 	D. protection
3. The national park was created for the _______ of rare animals and plants. 
A. generation 	B. protection 	C. community 	D. waste
4. If people _______ large forests, the amount of carbon dioxide in the air will increase. 
A. conserve 	B. recycle 	C. plant 	D. deforest
5. What is the word for a large area of land that has never been developed or used for farming? 
A. rainforest 	B. wilderness 	C. environment 	D. community
6. Many volunteers gathered to _______ new trees in the area where the old forest was cut down. 
A. harm 	B. plant 	C. trek 	D. litter
7. It is illegal to _______ in the park; you must put all your rubbish in the bins provided.  
A. litter 	B. reuse 	C. recycle 	D. conserve
8. Which activity involves walking for long distances in natural places like mountains or forests? 
A. ecotourism 	B. conservation 	C. trekking 	D. protection
9. A good hotel should _______ its guests with clean towels and free Wi-Fi. 
A. provide 	B. deforest 	C. harm 	D. waste
10. What is the process of treating used materials so that they can be used again? 
A. reducing 	B. reusing 	C. recycling 	D. reserving
11. The money from tourism should benefit the _______ by creating jobs and funding schools. 
A. local community 	B. endangered animal 	C. environmental problem 	D. rainforest
12. We can _______ energy by switching to energy-efficient light bulbs. 
A. harm 	B. waste 	C. limit 	D. conserve
13. What do you call an animal that is in danger of becoming extinct? 
A. local animal 	B. wild animal 	C. remote animal 	D. endangered animal
14. Using too many plastic bags can _______ marine life when they end up in the ocean. 
A. protect 	B. harm 	C. provide 	D. conserve
15. The government has strict laws to _______ the national parks from illegal activities. 
A. protect 	B. reduce 	C. litter 	D. trek
16. What is another word for rubbish or garbage? 
A. waste 	B. protection 	C. conservation 	D. environment
17. It's important to teach the next _______ about the importance of protecting our planet. 
A. community 	B. wilderness 	C. generation 	D. ecotourism
18. Instead of throwing away old clothes, you can _______ them by giving them to charity. 
A. waste 	B. harm 	C. reuse 	D. deforest
19. Air pollution is a major _______ that affects people's health in big cities. 
A. environmental problem 	B. local community 	C. ecotourism 	D. conservation
20. A key goal of _______ is to educate travellers about the places they visit. 
A. protection 	B. ecotourism 	C. generation 	D. wilderness
21. What is the word for the natural world in which people, animals, and plants live? 
A. community 	B. environment 	C. generation 	D. rainforest
22. The new factory was built far away from the town so it wouldn't _______ the residents. 
A. protect 	B. provide 	C. harm 	D. conserve
23. The best way to keep the park clean is to _______ with you when you leave. 
A. take rubbish 	B. plant trees 	C. limit energy 	D. use plastic bags
24. What is the word for the act of preserving and protecting something, especially the environment? 
A. conservation 	B. generation 	C. deforesting 	D. trekking
25. Many people _______ through the Himalayas in Nepal every year. 
A. recycle 	B. trek 	C. litter 	D. waste
26. We should all try to _______ by taking shorter showers. 
A. conserve water 	B. deforest areas 	C. harm wildlife 	D. waste energy
27. What should you always do with your rubbish in a public place? 
A. Leave it on the ground 		B. Put it in the bins 
C. Hide it under a bush 		D. Throw it in a river
28. A _______ is a dense forest with high rainfall, found in tropical regions. 
A. wilderness 	B. wild community 	C. rainforest 	D. tropical area
29. To _______, you should turn off your computer when you are not using it. 
A. limit energy use 	B. plant more trees 	C. reuse used items 	D. create waste
30. The law aims to _______ endangered species from being hunted.  
A. harm 	B. provide 	C. protect 	D. waste
31. Before you _______ that old glass jar, think about whether you can reuse it for storage. 
A. protect from 	B. provide with 	C. throw away 	D. grow crops
32. What do you call a place where you can take used materials like paper, glass, and plastic to be processed for reuse? 
A. A local community 	B. A rainforest 	C. A recycling centre 	D. A wilderness
33. The tour guide explained the _______ for the trip, which included a rule about not leaving any litter behind.  
A. guidelines 	B. containers 	C. extinctions 	D. generations
34. The ecotour took us to a _______ village in the mountains, far away from any big cities. 
A. local 	B. remote 	C. exotic 	D. community
35. Many farmers in the Mekong Delta _______ like rice and fruit. 
A. grow crops 	B. limit energy 	C. do harm 	D. plant trees
36. You can buy reusable _______ at the supermarket for storing food in the fridge. 
A. guidelines 	B. containers 	C. plastic bags	D. grocery
37. The _______ of many species is a direct result of habitat loss and climate change. 
A. protection 	B. conservation 	C. extinction 	D. generation
38. Which word describes something that is unusual and interesting, often because it comes from a foreign country? 
A. remote 	B. local 	C. exotic 	D. endangered
EXERCISE 2: Complete the sentences below with suitable words or phrases from the box. Use each item once only. There are more words than needed.
	conservation
	deforest
	ecotourism
	endangered animal

	environment
	harm
	limit energy use
	litter

	local community
	plant trees
	protect from
	provide with

	put rubbish in the bins
	rainforest
	recycle
	reduce waste

	reuse used items
	trek
	waste
	wilderness


1. Many organizations work to conserve the Amazon ____________________ because it is home to millions of species.
2. If we ____________________ our forests, we destroy the homes of many animals.
3. The main goal of ____________________ is to travel responsibly without damaging natural areas.
4. We must act now to save the rhino, which is a famous ____________________.
5. Pollution from cars and factories is damaging our ____________________.
6. Dumping chemicals into rivers can seriously ____________________ the fish and other aquatic life.
7. Please don't ____________________ on the street; always find a bin for your trash.
8. The new resort will create many jobs for the ____________________.
9. This weekend, our club is going to ____________________ in the park to improve air quality.
10. It is important to ____________________ our national parks from development and pollution.
11. The charity's mission is to ____________________ homeless people with food and shelter.
12. To keep the school clean, students must always ____________________.
13. You should ____________________ paper, glass, and plastic whenever possible.
14. To ____________________, you can buy products with less packaging.
15. You can ____________________ like glass jars to store food or other small items.
16. Next summer, I would like to ____________________ in the mountains of Sapa.
17. Leaving the lights on all night is a huge ____________________ of electricity.
18. The national park is a vast ____________________ with very few signs of human activity.
19. We can help the planet if we ____________________ by using public transport instead of cars.
20. The project focuses on the ____________________ of marine ecosystems.
EXERCISE 3: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best arrangement of utterances or sentences to make a meaningful exchange or text in each of the following questions.
Question 1. 
A. An: I know! The narrator also said that thousands of endangered animals were losing their homes every year. 
B. Phong: It's really shocking. The expert in the film explained that if we didn't conserve the forests, many species could face extinction. 
C. An: Exactly. He added that choosing sustainable products could help protect wildlife. 
D. Phong: Did you watch that documentary about the Amazon rainforest last night? 
A. d-a-c-b 	B. a-c-b-d 	C. d-b-a-c 	D. c-d-a-b
Question 2. 
A. Tourist: That sounds great. Could you tell me what we need to do to join in? 
B. Tour Guide: Of course. A beach clean-up activity is being organized for tomorrow morning to reduce waste. 
C. Tourist: Excuse me. I was wondering if you could give me some information about the hotel's environmental activities. 
D. Tour Guide: Simple. All guests who want to participate are asked to register at the reception desk before 9 PM tonight. 
A. c-d-a-b 	B. a-b-d-c	C. b-a-d-c 	D. c-b-a-d
Question 3. 
A. Natural habitats and endangered wildlife are protected by this type of travel.
B. Ecotourism is a type of travel which is becoming more and more popular.
C. It also aims to support local communities, where new jobs are often created.
D. By choosing ecotourism, travellers can enjoy beautiful places while helping to conserve them for future generations.
A. b-a-c-d	B. a-c-b-d	C. c-a-d-b	D. d-b-a-c
Question 4. 
A. He asked me if I knew how plastic bottles are recycled properly. 
B. Then, he explained that they needed to be washed and that the caps had to be removed first. 
C. My teacher was talking about our school's new recycling program, which has been created to reduce waste. 
D. He also told us that the school's goal was to cut its plastic waste by 50% this year. 
A. a-d-c-b 	B. c-a-b-d 	C. d-b-a-c 	D. c-d-a-b
Question 5.
A. Phong: Sure. Go straight down this road, and when you see the big park, turn left. 
B. Tourist: Excuse me, I'm looking for the recycling centre. Could you tell me how to get there? 
C. Tourist: Okay, turn left at the park. What do I do after that? 
D. Phong: After you turn left, just walk for about two minutes. The recycling centre is the big building on your right.
A. b-a-c-d 	B. b-d-a-c 	C. b-c-a-d 	D. c-d-a-b
EXERCISE 4: Read the following passage about a family’s daily life and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks 
A Guide to Responsible Ecotourism
Ecotourism offers a wonderful way to experience the world's natural beauty, but it comes with a responsibility to travel in a way that does not (1) _______ the environment. When you travel, it is important to support the (2) _______ by buying local products and using services that employ local people. This ensures that the money you spend benefits the people whose home you are visiting.
Furthermore, always remember to take your rubbish with you or (3) _______ it in the bins provided.  Leaving litter behind can pollute the beautiful natural areas you came to see and harm the local wildlife. A good ecotourist also tries to (4) _______ water and electricity in their hotel. Simple actions, like taking shorter showers and turning off lights, can make a big difference.
Responsible tour operators will (5) _______ you with clear guidelines on how to behave. They might tell you to stay on marked paths to (6) _______ fragile plants from being damaged.  By following this advice, you can help make sure that these beautiful places are preserved for future (7) ________ . The main goal is to enjoy your trip while making a (8) _______ difference to the planet.
Question 1: A. harm 	B. provide 	C. plant 	D. trek
Question 2: A. wilderness 	B. local community 	C. rainforest 	D. generation
Question 3: A. reuse 	B. waste 	C. put 	D. recycle
Question 4: A. improve 	B. litter 	C. take 	D. conserve
Question 5: A. offer 	B. protect 	C. provide 	D. reduce
Question 6: A. protect 	B. harm 	C. waste 	D. plant
Question 7: A. communities 	B. environments 	C. generations 	D. problems 
Question 8: A. negative 	B. positive 	C. remote 	D. extreme
EXERCISE 6: Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions.
Ecotourism: A Perfect Solution or a Hidden Problem?
Ecotourism is often presented as a perfect way to travel. It is defined as responsible travel to natural areas that conserves the environment and improves the well-being of local people. The goals are certainly noble. In theory, ecotourism creates jobs for local communities, provides money for conservation projects, and educates tourists about the importance of protecting nature. Many success stories exist, from community-run lodges in the Amazon rainforest to wildlife conservation programs in Africa funded by tourist dollars.
However, some experts warn that ecotourism is not always as green as it seems. The term can sometimes be used for "greenwashing," where a company markets its tours as eco-friendly, but in reality, does little to protect the environment. A more serious issue is the impact of tourists themselves. Even with the best intentions, a human presence can disturb wildlife. For example, in Costa Rica, a large group of tourists once congregated on a beach to watch sea turtles lay their eggs, which caused stress to the animals and disrupted their natural nesting habits.   
Furthermore, the infrastructure needed for tourism, such as hotels, roads, and airports, can lead to deforestation and habitat loss. If not managed carefully, a place that was once a remote wilderness can become just another crowded tourist destination.
For ecotourism to be truly successful, it requires a strong commitment from everyone involved.  Governments must create and enforce environmental laws. Tour operators must be honest and truly dedicated to sustainable practices. And tourists have a responsibility to choose their trips carefully, ask questions, and act respectfully towards the environment and local cultures. Only then can ecotourism live up to its promise of being a force for good.
Question 1: The word "congregated" in paragraph 2 is closest in meaning to... 
A. gathered 	B. worked 	C. shouted 	D. travelled
Question 2: According to the passage, what is "greenwashing"? 
A. A cleaning product that is safe for the environment. 
B. The act of planting trees to make an area look greener. 
C. When a company falsely claims to be environmentally friendly. 
D. A government project to protect natural water sources.
Question 3: What example is given to show how tourists can negatively impact wildlife?
A. Tourists building hotels in the rainforest. 
B. Tourists buying illegal animal products. 
C. Tourists leaving litter on a mountain trail. 
D. Tourists disturbing sea turtles while they were nesting.
Question 4: According to paragraph 3, what can the development of tourism infrastructure lead to?
A. Better education for local people. 
B. The loss of forests and animal homes. 
C. An increase in the number of endangered species. 
D. More money for conservation projects.
Question 5: Which of the following statements is TRUE according to the passage?
A. Ecotourism has no real benefits for local communities.
B. The presence of humans never affects animal behaviour.
C. Ecotourism can provide funding for protecting nature.
D. Costa Rica has banned all tourists from its beaches.
Question 6: In the last paragraph, what does the conference help students feel grateful for? 
A. Only the tourists who travel. 
B. Only the tour companies. 
C. Only the governments of the countries. 
D. Governments, tour operators, and tourists.
Question 7: Which of the following can be inferred from the passage? 
A. Ecotourism is always better than regular tourism.
B. A successful ecotourism trip requires careful planning and responsible choices.
C. All companies that offer "ecotours" are trustworthy.
D. It is impossible to travel without harming the environment.
Question 8: What is the main purpose of the passage? 
A. To advertise the best ecotourism destinations in the worlD. 
B. To explain how to become an ecotourism guide. 
C. To discuss both the benefits and potential problems of ecotourism. 
D. To argue that all forms of tourism are harmful to the environment.
UNIT 9: CONSUMER SOCIETY
VOCABULARY
1. brand /brænd/ (n): thương hiệu   
Eg: She only buys a specific brand of running shoes because she finds them the most reliable. 
(Cô ấy chỉ mua một thương hiệu giày chạy bộ cụ thể vì cô ấy thấy chúng đáng tin cậy nhất.)
2. designer clothes /dɪˈzaɪ.nər kloʊðz/ (np): trang phục hàng hiệu   
Eg: The celebrity walked the red carpet wearing stunning designer clothes that cost a fortune. (Người nổi tiếng bước trên thảm đỏ trong bộ trang phục hàng hiệu lộng lẫy và đắt tiền.)
3. charity shop /ˈtʃær.ə.ti ʃɒp/ (n): cửa hàng từ thiện   
Eg: I found this unique vintage jacket for a great price at a local charity shop. 
(Tôi đã tìm thấy chiếc áo khoác cổ điển độc đáo này với giá hời tại một cửa hàng từ thiện ở địa phương.)
4. second-hand /ˌsek.əndˈhænd/ (adj): cũ, đã qua sử dụng   
Eg: Buying second-hand books is a great way to save money and be environmentally friendly. (Mua sách cũ là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền và thân thiện với môi trường.)
5. afford /əˈfɔːd/ (v): có đủ khả năng, mua được   
Eg: If I save up for a few months, I think I can afford that new game console. 
(Nếu tôi tiết kiệm trong vài tháng, tôi nghĩ mình có thể mua được chiếc máy chơi game mới đó.)
6. suit /suːt/ (v): hợp với, vừa vặn (về kiểu dáng, màu sắc)   
Eg: That blue dress really suits you; it brings out the color of your eyes. 
(Chiếc váy màu xanh đó thực sự hợp với bạn; nó làm nổi bật màu mắt của bạn.)
7. fit /fɪt/ (v): vừa vặn (về kích cỡ)   
Eg: I tried on the shoes, but they didn't fit me properly; they were too small. 
(Tôi đã thử đôi giày nhưng chúng không vừa với tôi; chúng quá nhỏ.)
8. smart /smɑːt/ (adj): lịch sự, chỉn chu   
Eg: You need to wear a smart outfit for your job interview tomorrow. 
(Bạn cần mặc một bộ trang phục lịch sự/chỉn chu cho buổi phỏng vấn xin việc vào ngày mai.)
9. scruffy /ˈskrʌf.i/ (adj): luộm thuộm, lôi thôi   
Eg: He showed up to the formal event in a scruffy t-shirt and old jeans. 
(Anh ấy đã xuất hiện tại sự kiện trang trọng trong một chiếc áo phông luộm thuộm và quần jean cũ.)
10. reliable /rɪˈlaɪ.ə.bəl/ (adj): đáng tin cậy   
Eg: This car isn't new, but it's very reliable and has never broken down. 
(Chiếc xe này không mới, nhưng nó rất đáng tin cậy và chưa bao giờ bị hỏng.)
11. refund /ˈriː.fʌnd/ (n): tiền hoàn lại   
Eg: The shirt was the wrong size, so I took it back to the store to get a refund.  
(Chiếc áo bị sai kích cỡ, vì vậy tôi đã mang nó trở lại cửa hàng để được hoàn tiền.)
12. reputation /ˌrep.jəˈteɪ.ʃən/ (n): danh tiếng   
Eg: The company has a reputation for making good quality clothes that last a long time. 
[bookmark: _GoBack](Công ty có danh tiếng về việc sản xuất quần áo chất lượng tốt và bền lâu.)
13. cost a fortune /kɒst ə ˈfɔː.tʃuːn/ (vp): rất đắt tiền   
Eg: Her wedding dress was beautiful, but it must have cost a fortune. 
(Chiếc váy cưới của cô ấy rất đẹp, nhưng chắc hẳn nó đã rất đắt tiền.)
14. window shopping /ˈwɪn.doʊ ˌʃɒp.ɪŋ/ (n): đi xem hàng (nhưng không có ý định mua)   
Eg: We didn't have any money to spend, so we just spent the afternoon window shopping at the mall. 
(Chúng tôi không có tiền để tiêu, vì vậy chúng tôi chỉ dành buổi chiều để đi xem hàng ở trung tâm thương mại.)
15. special offer /ˌspeʃ.əl ˈɒf.ər/ (n): chương trình khuyến mãi đặc biệt   
Eg: The supermarket has a special offer on fruit this week – buy one get one free. (Siêu thị có chương trình khuyến mãi đặc biệt cho trái cây trong tuần này – mua một tặng một.)
16. exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ (v): đổi, trao đổi   
Eg: I bought the wrong size, so I need to go back to the store and exchange it for a larger one. (Tôi đã mua sai kích cỡ, vì vậy tôi cần quay lại cửa hàng và đổi nó lấy một cái lớn hơn.)
17. street market /striːt ˈmɑː.kɪt/ (n): chợ trời, chợ đường phố   
Eg: You can find fresh vegetables and interesting hand-made crafts at the local street market. 
(Bạn có thể tìm thấy rau củ tươi và đồ thủ công thú vị tại chợ trời địa phương.)
18. good quality /ɡʊd ˈkwɒl.ə.ti/ (np): chất lượng tốt   
Eg: It's better to invest in one good quality coat that will last for years than to buy several cheap ones. 
(Tốt hơn là nên đầu tư vào một chiếc áo khoác chất lượng tốt có thể dùng được trong nhiều năm thay vì mua nhiều chiếc áo rẻ tiền.)
19. cotton /ˈkɒt.ən/ (n): vải cotton, bông   
Eg: This t-shirt is made of 100% cotton, so it's very comfortable and breathable. 
(Chiếc áo phông này được làm từ 100% vải cotton, vì vậy nó rất thoải mái và thoáng khí.)
20. wool /wʊl/ (n): len   
Eg: In the winter, I love wearing a warm sweater made of wool. 
(Vào mùa đông, tôi thích mặc một chiếc áo len ấm áp làm từ len.)
21. perfume /ˈpɜː.fjuːm/ (n): nước hoa   
Eg: She received a bottle of expensive perfume for her birthday. 
(Cô ấy đã nhận được một lọ nước hoa đắt tiền vào ngày sinh nhật của mình.)
22. game console /ɡeɪm ˈkɒn.səʊl/ (n): máy chơi game   
Eg: My brother saved his pocket money for a year to buy the latest game console.
(Anh trai tôi đã tiết kiệm tiền tiêu vặt trong một năm để mua máy chơi game mới nhất.) 
23. celebrity /səˈleb.rə.t̬i/ (n): người nổi tiếng   
Eg: The magazine is all about the lives of celebrities.   
(Tạp chí đó toàn viết về cuộc sống của những người nổi tiếng.)
24. fair trade /ˌfer ˈtreɪd/ (n): thương mại công bằng   
Eg: The charity says that fair trade brings a better standard of living for poor farmers.   
(Tổ chức từ thiện nói rằng thương mại công bằng mang lại một mức sống tốt hơn cho những người nông dân nghèo.)
25. no-name products /ˌnoʊˈneɪm ˈprɒdʌkts/ (np): sản phẩm không có thương hiệu   
Eg: You can often save money by choosing no-name products over well-known brands. 
(Bạn thường có thể tiết kiệm tiền bằng cách chọn các sản phẩm không có thương hiệu thay vì các nhãn hiệu nổi tiếng.)
26. branded clothes /ˈbrændɪd kloʊðz/ (np): quần áo có thương hiệu   
Eg: Supermarket lines are often cheaper than branded goods.   
(Các dòng sản phẩm của siêu thị thường rẻ hơn hàng hóa có thương hiệu.)
27. postage cost /ˈpoʊ.stɪdʒ kɒst/ (np): chi phí bưu điện, bưu phí   
Eg: Please enclose two dollars for postage cost and handling. 
(Vui lòng gửi kèm hai đô la cho chi phí bưu điện và xử lý.)
28. denim /ˈden.ɪm/ (n): vải bò, vải denim   
Eg: Denim is a thick cotton cloth used to make clothes like jeans.   
(Vải denim là một loại vải cotton dày được dùng để may các loại quần áo như quần jean.)
29. be addicted (to sth) /bi əˈdɪk.tɪd/ (vp): nghiện (cái gì đó)   
Eg: A lot of people nowadays have become addicted to the internet.   
(Ngày nay rất nhiều người đã bị nghiện internet.)
30. judge /dʒʌdʒ/ (v): đánh giá, phán xét   
Eg: You can't judge a man by his appearance. (Bạn không thể đánh giá một người đàn ông qua vẻ bề ngoài của anh ta.)
31. last /lɑːst/ (v): kéo dài   
Eg: Their relationship has lasted for over 40 years.   
(Mối quan hệ của họ đã kéo dài hơn 40 năm.)
32. make a living /meɪk ə ˈlɪv.ɪŋ/ (vp): kiếm sống   
Eg: He made a living by working as a cook.   
(Anh ấy kiếm sống bằng nghề đầu bếp.)
33. show off /ʃoʊ ɒf/ (phr. v): khoe khoang, phô trương   
Eg: She only bought that sports car to show off and prove she could afford one.   
(Cô ấy mua chiếc xe thể thao đó chỉ để khoe khoang và chứng tỏ rằng cô ấy có đủ tiền mua nó.)
34. be obsessed (with sth) /bi əbˈsest/ (vp): bị ám ảnh (bởi cái gì đó)   
Eg: She was obsessed with her car.   
(Cô ấy bị ám ảnh bởi chiếc xe hơi của mình.)
35. swap /swɒp/ (v): trao đổi   
Eg: I swapped seats with my sister so she could see the stage better.   
(Tôi đã đổi chỗ cho em gái để em ấy có thể nhìn sân khấu rõ hơn.)
36. jeweller’s /ˈdʒuː.ə.ləz/ (n): tiệm kim hoàn 
Eg: He bought an expensive watch at the jeweller's in the city centre. 
(Anh ấy đã mua một chiếc đồng hồ đắt tiền ở tiệm kim hoàn trong trung tâm thành phố.)
37. bookstore /ˈbʊk.stɔːr/ (n): hiệu sách 
Eg: I love spending hours browsing the shelves at the local bookstore. 
(Tôi thích dành hàng giờ để xem các kệ sách ở hiệu sách địa phương.)
38. butcher’s /ˈbʊtʃ.əz/ (n): tiệm bán thịt 
Eg: We get our fresh meat from the butcher's on the corner of the street. 
(Chúng tôi mua thịt tươi ở tiệm bán thịt ở góc phố.)
39. stationer’s /ˈsteɪ.ʃə.nəz/ (n): cửa hàng văn phòng phẩm 
Eg: I need to go to the stationer's to buy some envelopes and pens. 
(Tôi cần đến cửa hàng văn phòng phẩm để mua một ít phong bì và bút.)
40. baker’s /ˈbeɪ.kəz/ (n): tiệm bánh mì 
Eg: The smell of fresh bread from the baker's is wonderful in the morning. 
(Mùi bánh mì mới nướng từ tiệm bánh thật tuyệt vời vào buổi sáng.)
41. greengrocer’s /ˈɡriːnˌɡroʊ.səz/ (n): cửa hàng rau quả 
Eg: She stopped at the greengrocer's to buy some fresh vegetables for dinner. 
(Cô ấy đã dừng lại ở cửa hàng rau quả để mua một ít rau củ tươi cho bữa tối.)
42. optician’s /ɒpˈtɪʃ.ənz/ (n): tiệm kính mắt 
Eg: He needs to make an appointment at the optician's to get his eyes tested.  
(Anh ấy cần đặt lịch hẹn ở tiệm kính mắt để đi khám mắt.)
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EXERCISE 1: Choose the best answer (A, B, C, or D) to complete each sentence or answer the question correctly based on the vocabulary about consumption.
60. For the Lunar New Year, many Vietnamese families _______ their houses with peach blossoms and kumquat trees. 
A. worship 	B. decorate 	C. commemorate 	D. conduct
61. If a piece of clothing is the right size for you, you can say that it ______ you perfectly. 
A. suits 	B. affords 	C. fits 	D. costs
62. What do you call clothes that are not new and have been owned by someone else? 
A. Designer 	B. Second-hand 	C. Smart 	D. Branded
63. The new jacket looked great, but it ______ so I couldn't buy it. 
A. cost a fortune 	B. got a refund 	C. is fairly affordable 	D. was window shopping
64. This shop has a great ______ for selling high-quality products and having excellent customer service. 
A. refund 	B. brand 	C. reputation 	D. special offer
65. I don't have enough money for designer clothes, so I often look for bargains in a ______. 
A. jeweller's 	B. charity shop 	C. recording studio 	D. greengrocer's
66. The colour red doesn't really ______ me; I think I look better in blue or green. 
A. fit 	B. afford 	C. exchange 	D. suit
67. What do you call the activity of looking at items in shops without intending to buy them? 
A. Window shopping 	B. Special offer 	C. Getting a refund 	D. Exchanging goods
68. He arrived at the wedding wearing a ______ old jumper and dirty jeans, which was not appropriate. 
A. smart 	B. reliable 	C. second-hand 	D. scruffy
69. If you buy something that is faulty, you should be able to return it and get a full ______. 
A. brand 	B. reputation 	C. refund 	D. offer
70. I can't ______ a new laptop right now, so I'll have to wait until I save more money. 
A. suit 	B. afford 	C. fit 	D. exchange
71. Which word describes clothes that are neat, clean, and stylish? 
A. Scruffy 	B. Second-hand 	C. Smart 	D. Cotton
72. This watch is very ______; I've had it for ten years and it still works perfectly. 
A. reliable 	B. scruffy 	C. expensive 	D. smart
73. The supermarket has a ______ on coffee this week; it's 50% off the usual price. 
A. reputation 	B. special offer 	C. refund 	D. brand
74. What is a type of product made by a particular company called? 
A. A quality 	B. A brand 	C. A refund 	D. A shop
75. I bought this shirt last week, but it's too small. I need to ______ it for a larger size. 
A. suit 	B. fit 	C. exchange 	D. afford
76. A famous ______ was seen wearing the new designer collection at the movie premiere. 
A. brand 	B. celebrity 	C. refund 	D. jeweller's
77. Many artisans in the village ______ by selling handmade crafts at the street market. 
A. show off 	B. cost a fortune 	C. make a living 	D. get a refund
78. He bought the most expensive car he could find just to ______ to his friends. 
A. show off 	B. swap 	C. judge 	D. last
79. I don't like this colour. Would you be willing to ______ jackets with me? 
A. afford 	B. fit 	C. suit 	D. swap
80. Jeans are a popular item of clothing made from a strong cotton fabric called ______. 
A. wool 	B. denim 	C. perfume 	D. cotton
81. She went to the ______ to buy a diamond ring for her engagement. 
A. baker's 	B. butcher's 	C. jeweller's 	D. stationer's
82. If you buy good quality shoes, they will ______ for many years. 
A. last 	B. judge 	C. swap 	D. afford
EXERCISE 2: Complete the sentences below with suitable words or phrases from the box. Use each item once only. There are more words than needed.
	afford
	be obsessed with
	bookstore
	brand

	butcher's
	celebrity
	charity shop
	cost a fortune

	denim
	designer clothes
	fit
	good quality

	greengrocer’s
	jeweller’s
	last
	make a living

	perfume
	refund
	reliable
	scruffy

	show off
	smart
	stationer’s
	suit

	swap
	window shopping
	
	


1. Many people dream of wearing expensive ____________________ from famous fashion houses.
2. I need to buy a ____________________ new suit for my sister's wedding next month.
3. These shoes don't ____________________ my feet properly; they are a bit too tight.
4. Even though my phone is old, it's very ____________________ and has never had any problems.
5. That dress really does ____________________ you; the colour is perfect for your skin tone.
6. We can't ____________________ to go on a big holiday this year, so we're planning a shorter trip.
7. The jacket was broken, so the store assistant gave me a full ____________________ without any issues.
8. She loves the smell of flowers, so I bought her a bottle of rose ____________________ for her birthday.
9. He looked very ____________________ in his old, torn jeans and faded t-shirt.
10. We didn't have much money, so we spent the afternoon just doing some ____________________.
11. I prefer to buy one pair of ____________________ shoes that will last for years.
12. This handbag is from a luxury ____________________ and it was very expensive.
13. That diamond necklace is beautiful, but I'm sure it must have ____________________.
14. You can find some amazing bargains and unique items if you look in a ____________________.
15. A well-known ____________________ was sitting in the front row at the fashion show.
16. This jacket is made from strong blue ____________________ and should be very durable.
17. It can be hard to ____________________ as a painter, but he loves his job.
18. He loves to ____________________ his expensive watches to everyone he meets.
19. A good quality leather bag can ____________________ for a lifetime if you take care of it.
20. If you don't like the gift I gave you, we can ____________________ it for something else.
21. I need to buy some paper and envelopes from the ____________________ on my way home.
22. You can get the freshest apples and carrots at the local ____________________.
23. He went to the ____________________ to buy an engagement ring.
24. She seems to ____________________ buying new shoes; she has over a hundred pairs.
EXERCISE 3: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best arrangement of utterances or sentences to make a meaningful exchange or text in each of the following questions.
Question 1. 
A. An: It really suits you! You look very smart. 
B. An: Wow, that's a great price! I can never afford clothes from that brand.
C. Mai: What do you think of my new jacket? Does it fit me well? 
D. Mai: Thanks! I got it at the mall. It was on a special offer, so it was much cheaper than usual. 
A. a-c-b-d 	B. b-a-d-c 	C. c-a-b-d 	D. d-a-b-c
Question 2. 
A. Shop Assistant: Of course. Since it's faulty, you are entitled to a full refund.  Do you have the receipt? 
B. Shop Assistant: I'm very sorry to hear that. Would you like to exchange it for a new one?
C. Customer: I bought this game console here yesterday, but it doesn't work.
D. Customer: No, thank you. I'd prefer to get my money back, if possible.
A. c-a-b-d	B. c-d-b-a	C. c-b-d-a	D. c-b-a-d
Question 3. 
A. Lan: I know, they cost a fortune! But the quality and style are amazing. 
B. Lan: That's a good idea. We can just enjoy some window shopping without spending any money. 
C. Hoa: I love looking at all the new designer clothes in the magazines.
D. Hoa: Me too, but I could never afford to buy them. A single dress from a famous brand can be so expensive.
A. c-d-a-b	B. a-d-c-b	C. c-a-d-b	D. c-b-d-a
Question 4. 
A. Many local artisans make a living by selling their unique products there. 
B. Last weekend, I went to the city's famous street market. 
C. I bought a beautiful handmade denim bag that I couldn't find in any regular shop. 
D. It was bustling with people, and the stalls were full of colourful clothes, jewellery, and food.
A. c-a-d-b 	B. b-d-a-c 	C. a-d-b-c 	D. d-c-b-a
Question 5.
A. Ben: If I were you, I would get her a nice perfume. Most people appreciate a good quality fragrance. 
B. Ben: Okay. Well, have you thought about a gift voucher for her favourite bookstore? That way she can choose something she really wants. 
C. Alex: I don't think that would help. She's very particular about scents and I don't know which brand she likes. 
D. Alex: I'm not sure what to get Sarah for her birthday. Have you got any ideas?
A. d-a-b-c	B. d-c-a-b	C. d-b-c-a	D. d-a-c-b
EXERCISE 4: Read the following passage about a family’s daily life and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks 
The World of Online Shopping
Today, a huge variety of products (1) ______ online, from designer clothes to second-hand books. (2) ______ physical stores now also have websites where customers can browse their items. The first secure online retail transaction (3) ______ in 1994, and since then, online shopping has grown incredibly.
While it is convenient, you sometimes need (4) ______ patience, as deliveries can be delayed.  However, with just a few clicks, (5) ______ can purchase goods from anywhere in the worlD. In the last year alone, millions of packages (6) ______ to homes globally. When looking for bargains, are there (7) ______ special offers available? Yes, usually there are (8) ______ discounts to be found, especially during holiday seasons.
Question 1: A. sell 	B. are sold 	C. have sold 	D. were selling
Question 2: A. Much 	B. A little 	C. Many 	D. Any
Question 3: A. was conducted 	B. is conducted 	C. has been conducted 	D. conducts
Question 4: A. a few 	B. many 	C. a little 	D. few
Question 5: A. anything 	B. nowhere 	C. someone 	D. none
Question 6: A. deliver	B. were delivered 	C. are delivering 	D. have delivered 
Question 7: A. some 	B. any 	C. much 	D. lots
Question 8: A. much 	B. any 	C. a lot of 	D. a little
EXERCISE 6: Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions.
Fast Fashion vs. Conscious Shopping
In today's world, shopping for clothes has changed dramatically. Many popular brands now follow a "fast fashion" model. This means that new styles of clothing are produced very quickly and cheaply. These items are trendy and affordable, which is why they are so popular with young shoppers. However, there is a downside. Because these clothes are made to be inexpensive, they are often not of good quality and don't last very long. After being worn only a few times, they can fall apart. This creates a lot of waste, which is a serious environmental problem.
On the other hand, a different approach to shopping is becoming more popular: conscious consumerism. This involves thinking more carefully about the clothes we buy. One way to be a conscious consumer is to buy second-hand items. Shops that support good causes, known as charity shops, are great places to find unique and pre-loved clothing. The clothes found here are often much cheaper than new items, and buying them helps reduce waste.
Another strategy is to invest in fewer, but higher-quality, items. A well-made coat from a company with a good reputation might cost more initially, but it will be more reliable and last for many years. It won't need to be replaced as often as a cheap, fast-fashion alternative. While it can be tempting to buy the latest trends, conscious shopping helps both your wallet and the planet in the long run.
Question 1: What is the main topic of the passage?  
A. The best places to find designer clothes. 
B. The difference between fast fashion and conscious shopping habits. 
C. How to get a refund for low-quality clothing. 
D. The history of charity shops around the world.
Question 2: According to the passage, what is a major problem with fast fashion?
A. The clothes are not fashionable enough. 
B. It is difficult to find fast fashion brands. 
C. The clothes are often poor quality and create waste. 
D. There are not many special offers available.
Question 3: The word "affordable" in the first paragraph is closest in meaning to...
A. expensive 	B. not expensive 	C. stylish 	D. popular
Question 4: Where does the passage suggest people can find second-hand clothes? 
A. In luxury brand stores.	B. Directly from designers. 
C. In charity shops. 		D. Only in online stores.
Question 5: What does the passage say is an advantage of buying a high-quality coat? 
A. It will be the most fashionable item. 
B. It will be cheaper than any other coat. 
C. It will come with a full refund.  
D. It will last for a long time and is a good investment.
Question 6: According to the passage, which of the following is NOT a characteristic of fast fashion?
A. It is produced quickly. 	B. It is trendy. 
C. It is very reliable and long-lasting. 	D. It is inexpensive.
Question 7: What can be inferred about the author's opinion on conscious consumerism?
A. It is too difficult for most people to practice. 
B. It is a beneficial approach for both consumers and the environment. 
C. It is less enjoyable than shopping for fast fashion. 
D. It is only suitable for people who can afford designer clothes.
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